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ĐÔI N ÉT VỂ CÁ TRA VÀ CÁ BASA

A. PHẢN LOẠI VÀ PHÂN Bố

I. Phân loại
Cá tra  và cá basa là 2 trong sô" 11 loài cá thuộc 

họ cá tra (Pangasiidae) đã được tìm thấy ở sông 
Cửu Long. Trong đó có 5 loài được nuôi nhiều 
nhất hiện nay ở Đồng Tháp và An Giang, chủ yếu 
nuôi trong ao và trong bè. Tên khoa học của cá tra  
là Pangasianodon hypophthalmus, của cá basa 
là Pangasius bocourti. c ả  hai loài này đều thuộc 
giông Pangasius, họ Pangasidae, bộ Siluriíbrmes, 
lớp Osteichchthyes và ngành Chordata.
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ở  Việt Nam , cá tra  và cá basa có nhiều tên 
thương mại khác nhau. Điều này đã dẫn đến 
tình trạng tranh  chấp về sản phẩm của hai loài 
cá này trên thị trường. Trước tình hình này, vào 
năm 2004, Hội nghị về chất lượng và thương hiệu 
cá tra  - basa, do Bộ Thủy sản và ủ y  ban nhân 
dân tỉnh An Giang tổ chức, đã thông nhất đặt tên 
thương mại cho cá tra  là pangasius và cá basa là 
basa pangasius.

II. Phân bố
Trong tự nhiên, cá tra  và cá basa phân bô" 

nhiều nhất ở lưu vực sông Mê Kông thuộc các nước 
Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Ngoài ra 
ở Thái Lan, người ta còn tìm thấy hai loài cá này 
trên sông Phraya.

ở  phần sông Mê Kông của Việt Nam thưòng 
ít thấy cá tra  và cá basa trưởng thành xuất hiện. 
Bởi vì khi đến tuổi trưởng thành, cá tra  và cá basa 
có tập tính di cư ngược sông Mê Kông đế tìm bãi 
đẻ tự nhiên. Người ta đã khảo sát và phát hiện 
bãi đẻ của chúng thuộc địa phận Campuchia. Đến 
mùa sinh sản, cá tìm các cây cỏ thủy sinh ven bò 
để đẻ trứng và thụ tinh tự nhiên. Sau khi nở, cá



bột theo dòng nước xuôi về hạ lưu, và một sô" sẽ 
xuôi vê phần sông Mê Kông của Việt Nam.

Ở Việt Nam, trong những năm  trưốc đây khi 
mà phương pháp sinh sản nhân tạo cá tra  và cá 
basa chưa được áp dụng, người nuôi cá phải vốt cá 
bột và cá giống trên sông Tiền và sông Hậu. Cách 
làm này cũng có m ặt trái là làm thiệt hại nghiêm 
trọng đến nguồn lợi cá trong tự nhiên.

Hiện nay, rấ t nhiều ngưòi nuôi cá tra  và 
cá basa ở Việt Nam, nhất là ở An Giang và Đồng 
Tháp đã chủ động được con giông nhờ thực hiện 
được phương pháp sinh sản nhân tạo.

B. HÌNH DÁNG

I. Hình dáng của cá tra
Các loài cá tra  đều có da trơn (không vảy), 

thân dài, thon và dẹp. Lưng có màu xám  đen, 
bụng có màu trắng bạc, vây lưng cao, vây ngực có 
ngạnh. Miệng rộng, có 2 đôi râu dài.

Kích cỡ của cá tra  tùy thuộc vào từng loài. Loài 
cá tra  nuôi ở Việt Nam có kích thước khi trưởng 
thành khoảng 4 - 5kg/con. Tuy nhiên trên thực tế  
cũng có con nặng khoảng 10 - 20kg.



II. Hlnh dâng cüa câ basa
Câ basa (côn goi là câ bung) cüng là câ da 

trdn, cô th ân  hinh dài và thon, hdi dep hai bên, 
chiê'u dài chuan bâng khoâng 2,5 lân chiëu cao 
cüa thân. D âu ngàn và hcfi trôn, trân  rông, m at 
to. Miêng hep và hdi lêch duôi môm. Rang hàm  
trên  to và rông, hoi nhô ra khi miêng khép lai. 
Miêng cô 2 dôi râu , mot dôi d hàm trên và mot 
dôi ô hàm  diïôi, chiê'u dài hai dôi râu khâc nhau. 
LUng m àu xâm  xan h  và nhat dan xuôrig bung. 
Bung to và cô m àu tràn g  bac. Gai vi ngUc cûng 
và nhon. M at sau cua vi ngüc cô rang cUa xuôrig 
tôi goc. Vi bung kéo dài den vi hâu mon. Vi hâu 
mon cô m àu tràn g  trong.

r i .

Câ tra

Câ basa



c. ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG

I. Đặc diểm sinh trưởng của cá tra
- Cá tra  có tốc độ tăng trưởng khá nhanh. 

Trong tự nhiên, cá tra  có thể sông trê n  2 0  năm . 
Và người ta  cũng đã gặp nhiều con cá  tra  trong  
tự nhiên có trọng lượng cỡ 18 -  20kg, dài từ 1,8
-  2 m .

- Khi nuôi trong bè, tốc độ tăn g trưởng của  
cá tra  phụ thuộc vào môi trường sông và thức ăn  
cung cấp cho chúng. Cá tra  thuộc loài cá ăn tạp, 
nếu cung cấp thức ăn có nguồn gốc động vật và  
chứa nhiều đạm thì chúng lốn rấ t nhanh. Khi còn 
nhỏ, cá tăng trưởng nhanh về chiều dài. Còn khi 
đạt trọng lượng cỡ 2,5kg trở đi, mức tăn g  trọng  
nhanh sơn SO với mức tăng vê' chiều dài cơ thể.

- Khi nuôi trong bè, sau 2 tháng cá đạt chiều  
dài khoảng 10 - 12cm (khoảng 14 -  15g); sau 1 
năm cá đạt khoảng 1 - l,5kg/con. Và càng về sau  
cá càng tăng trọng nhanh hơn. Sau khoảng 3 - 
4 năm, cá có thể đạt 4 - 5kg/con. Lúc này cá đã 
trưởng thành và có thể sinh sản.



II. Đặc điểm sinh trưởng của cá basa
- Tốc độ tăng trưởng của cá basa cũng khá 

nhanh, nhất là trong thòi kỳ cá giống. Khi nuôi 
trong bè, sau 6 tháng, cá đạt trọng lượng từ 0,8
- lkg/con; sau 1 năm, trọng lượng trung bình từ 
1,2 - l,5kg/con; sau 2 năm, trọng lượng có thể đạt 
2,5kg/con.

- Trong tự nhiên, cá basa tăng trưởng rất 
nhanh. Sau 7 - 8  tháng, cá đạt trọng lượng khoảng
0,4 - 0,5kg/con. Sau 1 năm, trọng lượng đạt khoảng
0.7 - l,3kg/con. Nhiều nghiên cứu cho thấy trong 
2 năm đầu tiên cá tăng trưởng nhanh vê chiều 
dài cơ thể, càng vê sau thì tốc độ này càng giảm 
dần; còn thế trọng thì tăng chậm trong 2 năm đầu 
nhưng tăng nhanh vào những năm sau.

D. ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN

1. Đặc điểm sinh sản của cá tra

Tuổi thuần thục: Cá tra  khi đã đạt độ tuổi thuần  
thục (cá đực 2 năm tuổi, cá cái 3 năm tuổi) thì mới 
có khả năng sinh sản. Trọng lượng cá thuần thục 
lần đầu khoảng 2,5 - 3kg.
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Phân biệt cá đực, cá cái: Cá tra  không có bộ phận 
sinh dục phụ (sinh dục thứ cấp) nên khó có thế 
phân biệt được cá đực, cá cái khi chúng chưa đến 
tuổi thuần thục. Khi đến tuổi thuần thục, buồng 
tinh (hay tinh sào) của cá tra  đực và buồng trứng 
(hay noãn sào) của cá tra  cái phát triển rõ rệt. 
Và càng về sau, buồng trứng của cá tra  cái càng 
to hơn, trứng chuyến sang màu vàng; còn buồng 
tinh của cá đực thì có dạng phân nhánh và từ màu 
hồng chuyến dần sang màu trắng sữa.

Mùa vụ sinh sản:
-  Trong tự nhiên, mùa đẻ trứng của cá tra  

thường rơi vào tháng 5 - 7  dương lịch. Khi đến 
tuổi thuần thục, cá sẽ di cư về những khúc sông 
thuộc địa phận Campuchia và Thái Lan - nơi có 
điều kiện sinh thái phù hợp đê tìm bãi đẻ. Tại 
bãi đẻ, chúng thường tìm những rễ cây sông ven 
3Ông để làm giá thể đẻ trứng. Sau khi đẻ khoảng 
24 giò thì trứng sẽ nở, và cá bột theo dòng nước 
trôi về hạ nguồn.

- Trong môi trường nuôi nhổt có thể nuôi cá 
thuần thục sốm hơn, do đó có thể cho cá đẻ sớm 
bơn trong tự nhiên. Cá tra  có thể tái phát dục từ
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1 - 3  lần trong một năm. Cá tra  khi nuôi trong ao 
hay trong bè thì không thể đẻ tự nhiên, chỉ có thê 
cho chúng đẻ nhân tạo.

Sức sinh sản: Sức sinh sản tùy thuộc vào độ 
tuổi của cá. Trung bình một con cá tra đẻ mỗi lần 
khoảng 30.000 -  40 .000  trứng. Trứng cá tra khá 
nhỏ, có tính dính. Trứng sắp đẻ có đường kính 
trung bình lm m . Trứng đẻ ra và trương nước, 
đường kính có thể lên đến 1,5 - l,6m m .

II. Đặc điểm sinh sản của cá basa

Tuổi thuần thục: Cá basa khi đạt từ 3 - 4 năm  
tuổi thì mối bước vào tuổi thuần thục. Và ỏ độ tuổi 
này cá mới có khả năng sinh sản.

Phân biệt cá đực, cá cáỉ: Cá basa cũng không 
có cơ quan sinh dục phụ nên khó phân biệt được 
giới tính khi chúng chưa đến tuổi thuần thục. Khi 
cá đến tuổi thuần thục, sẽ dễ dàng phân biệt giới 
tính của chúng bằng cách vuốt tinh dịch của cá 
đực và thăm trứng cá cái. Khi cá bước vào thời kỳ 
sinh sản, buồng trứng của cá cái và buồng tinh 
của cá đực phát triển rõ rệt.



Mùa vụ sinh sản:
- Trong tự nhiên, mùa sinh sản của cá basa 

có chu kỳ rõ rệt. Khoảng từ tháng 4 - 5  hàng năm  

là thời gian bắt đầu thòi kỳ sinh sản. Đến tháng  

7 trở đi là thòi gian đẻ trứng. Cá basa cũng có tập  

tính bơi ngược dòng về những khúc sông có điều 

kiện sinh thái phù hợp để tìm bãi đẻ. Sau khi 

trứng Ĩ1Ở, cá bột sẽ xuôi dòng về hạ nguồn.
- Trong môi trường nuôi nhốt, mùa vụ thuần  

thục và đẻ trứng của cá basa thường sốm hơn 

trong tự nhiên từ 2 - 3 tháng. Mùa sinh sản bắt 

đầu từ khoảng tháng 2 - 3 và kéo dài đến tháng 7, 

nhưng thường tập trung vào tháng 4 - 5 .

Sức sinh sản: Tỉ lệ trứng trung bình của cá 

basa từ 5 .000 -  10.000 trứng/kg thể trạng cá cái.

E. MÔI TRƯỜNG SỐNG

I. Môi trường sống của cá tra
Cá tra  là loài cá tương đổi dễ nuôi, sổng chủ 

yếu ở nưốc ngọt nhưng cũng có thế sông được ở 

vùng nước hơi lợ (nồng độ muối khoảng 7 - 10). Cá 
có thể chịu đựng được nước phèn với độ pH >  5; có



thể sông ở nhiệt độ 39°c, nhưng không chịu đựng 
được ở nhiệt độ thấp hơn 15°c.

Nhờ có cơ quan hô hấp phụ nên cá tra  có thể 
sống được trong môi trường chật hẹp như ao, hồ, 
nơi có nhiều chất hữu cơ, có hàm lượng oxy và độ 
pH thấp. Ngưỡng oxy của cá tra  thấp. Nhờ tính dễ 
nuôi mà người ta có thế nuôi cá tra  với m ật độ khá 
cao. Đối với ao, có thể nuôi 50 con/m2; đôi với bè 
thì có thế cao hơn, khoảng 90 - 120 con/m2.

II. Môi trường sống của cá basa
Môi trường thích hợp nhất đối với cá basa là 

những nơi có dòng nước chảy mạnh như sông, hồ. 
Tuy nhiên, loài này cũng chịu đựng được nước 
hơi lợ với nồng độ muối khoảng 12 và môi trường 
nước phèn có độ pH >  5,5. Ngưỡng nhiệt độ của 
cá khoảng 18 - 40°c. Ngưỡng oxy tối thiểu là 
l,lm g/lít.

Nhìn chung, khả năng chịu đựng môi trường 
khắc nghiệt của cá basa không bằng cá tra. Do 
đó mà người ta nuôi cá basa thương phẩm chủ 
yếu trong bè trên sông hoặc trong hồ có dòng nước 
chảy. Với cá nuôi trong bè, lưu tốc dòng nước nằm  
trong phạm vi 0,2 - 0,3m/giây là tốt nhất.



F. THỨC ĂN

I. Thức ăn của cá tra
- Đế xác định được cá tra  thích ăn những loại 

thức ăn nào, người ta đã phân tích thành phần 

thức ăn trong dạ dày của chúng khi vớt được trên  

sông, kết quả cho thấy thức ăn động vật chiếm  
phần lớn (xem bảng trang sau).

-  Cá tra  là loài cá ăn tạp. Trong tự nhiên, cá 

thích ăn các loại mồi sống cũng như các loại thức 

ăn có nguồn gốc động vật. Với cá con sau giai đoạn 

cá bột, khi túi noãn hoàng đã hết, cá rấ t thích ăn 

mồi tươi sống và các loại động vật phù du có kích 

cở vừa miệng.

- Cá tra  rất háu ăn, nên khi ương cá trong bể 
phải cho chúng ăn đầy đủ, nếu không chúng sẽ ăn 

thịt lẫn nhau. Trong điều kiện nuôi nhốt, người ta  

thường sử dụng thức ăn tự chế biến hoặc thức ăn 
công nghiệp. Các nguồn nguyên liệu thường dùng 

đế chế biến thức ăn cho cá tra  là cá tạp tươi, bột cá 

[ạt, con ruốc, cám gạo, bột bắp, bột đậu nành, rau  
ícanh... Lưu ý rằng thành phần dinh dưõng trong 

thức ăn của cá phải được cân đối hợp lý, đặc biệt
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là hàm lượng đạm phải chiếm tối thiểu là 30% thì 
cá mới phát triển tốt được.

II. Thức ăn của cá basa
- Cá basa cũng có tính ăn tạp như cá tra, 

thức ăn thiên về động vật và mùn bã hữu cơ (dựa 
trên phân tích thành phần thức ăn trong ruột cá 
basa vớt được trên sông, xem bảng trang sau). Cá 
basa rất háu ăn nhưng ít tranh mồi hơn cá tra. 
Chúng có thế thích ứng với các loại thức ăn như 
cá con, giun, ôc, côn trùng, rau, bèo cám, thức ăn 
viên công nghiệp, thức ăn tự chế biến và cả phụ 
phẩm công nghiệp.

- Ngoài môi trường tự nhiên, sau giai đoạn 
hết noãn hoàng, cá ăn phù du động vật là chính. 
Trong điều kiện nuôi nhốt, ở giai đoạn đầu khi 
cá tập ăn thức ăn từ bên ngoài, nếu cho cá ăn ấu 
trùng artem ia, monia thì tỉ lệ cá sống đạt từ 91
- 93%; còn nếu cho cá ăn thức ăn nhân tạo thì tỉ 
lệ cá sông chỉ đạt 67%, và tốc độ tăng trưởng của 
chúng cũng kém hơn. Khi cá đạt từ 7 ngày tuổi, 
có thể bắt đầu cho ăn thức ăn nhân tạo. Khi cá 
lốn hơn, có thể cho ăn các loại thức ăn có nguồn 
gốc động vật, thức ăn công nghiệp hoặc thức ăn



tự chê biến từ các nguồn như tấm , cám, rau, cá 
vụn, bột cá và phụ phẩm công nghiệp. Nhưng dù 
cho ăn thức ăn gì thì hàm lượng đạm trong thức 
ăn cũng phải chiếm từ 30 - 40% mới giúp cá phát 
triển tốt.

Thành phẩn thức ăn trong ruột cá tra và cá 
basa khi sôhg trong môi trường tự nhiên

Cá tra Cá basa

Nhuyén thế 35,4% Nhuyén thể 5,4%

Cá nhỏ 31,8% Cá nhỏ 4,5%

Côn trùng 18,2% Côn trùng 6,7%

Thực vặt dưdng đẳng 10,7% Mùn bã hữu cơ 53,1%

Thực vật đa bào 1,6% Ré thực vặt 21,1%

Giáp xác 2,3% Giáp xác 14%

Trái cây 12,1%



KỸ THUẬT ĐÀO AO CÁ

A. VỊ TRÍ ĐÀO AO

I. Chọn vị trí ao
- Nên đào ao cá ở chỗ đất hơi nghiêng đế dễ 

thoát nước. Ao cá phải nằm ở vị trí có nhiều ánh 
nắng m ặt tròi, và tốt nhất là gần nhà để thuận 
tiện cho việc chăm sóc và trông coi.

- Không nên đào ao ở chỗ quá thấp nhằm  
tránh ngập lụt trong mùa mưa. Và cũng không 
nên đào ao cá trên các sườn đồi quá cao vì sẽ khó 
cung cấp nước.



II. Thử chất lượng đất
1. Tiêu chuẩn chất lượng đất để đào ao cá

- Đất nơi đào ao không nên chứa nhiều cát, 
sỏi vì sẽ không giữ được nước lâu. Nếu bờ ao đắp 
bằng đất cát thì sẽ không đủ độ chắc chắn, rấ t dễ 
bị sạt lở.

- Đất đào ao cá phải chứa nhiều đất sét, vì 
loại đất này giữ nưốc tốt. Bờ ao đắp bằng đất sét 
cũng rất chắc chắn, ít khi bị sạt lở.

2. Thử đất
Trước khi bắt tay đào ao, phải tiến hành thử 

đất để xem đất có đạt tiêu chuẩn không. Cách 
thực hiện rất đơn giản, gồm hai bước:

BƯỚC 1: Cho một ít đất vào lòng bàn tay và 
nắm chặt tay lại, sau đó tung lên và bắt lại. Nếu 
cục đất vỡ vụn ra thì chứng tỏ đất chứa nhiều cát, 
không đảm bảo chất lượng. Nếu cục đất không vỡ 
ra thì chứng tỏ đất không có cát hoặc có ít. Tuy 
nhiên, cũng chưa chắc là đất bảo đảm chất lượng, 
phải thử tiếp bước thứ 2.

BƯÒC 2: Trên miếng đất vừa thử, đào một cái 
hô" sâu khoảng ngang thắt lưng của bạn. Sáng 
sốm đố đầy nước vào hố này. Đến chiều khi một



phần nước đã thấm vào đất, tiếp tục đổ thêm nước 
vào cho đầy hô». Đậy miệng hô" lại. Đến sáng sớm 
hôm sau, nếu phần lớn nước vẫn còn trong hô" 

thì chứng tỏ đất giữ được nước lâu, đảm bảo tiêu 

chuẩn để đào ao cá.

B. CÁCH ĐÀO AO

Tùy theo sô" lượng cá nuôi mà đào ao với kích 
thước khác nhau. Thông thường, ao cá có diện tích 
từ 500m 2 trở lên. Có thể đào ao với hình dạng sao 
cho vừa vặn với diện tích và hình thù của miếng 

đất. Tuy nhiên, ao có dạng hình vuông hoặc hình 

chữ nhật là phổ biến nhất.

Sau đây sẽ hướng dẫn cách đào ao cá hình 
vuông, kích thưốc 30 X 30m:

- Dùng dây và thước đo đánh dấu một hình 
vuông với các cạnh 30 X 30m trên miếng đất đ ã  

chọn. Sau đó, đóng 4 cái cọc vào 4 góc và đi dây 
giữa các cọc đế đánh dấu rìa ngoài của bờ ao.

-  Dọn dẹp sạch sẽ, chặt những bụi cây và đào 
toàn bộ rễ trên miếng đất đã đánh dấu. Kê tiếp, 
đào khoảng 20cm đất bề m ặt làm đất đắp bò ao.
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Đào ao cá (Ảnh: Phạm Khánh)

- Đánh dấu một hình vuông nhỏ hơn nằm  
trong hình vuông lón, kích thưốc khoảng 24 X 

24m. Đ ặt 4 cọc ở 4 góc và căng dây để xác định 
bê m ặt trong của bờ ao. Đáy của các bờ ao ở phía 
nông hơn và dọc theo các cạnh khoảng lm  tính 
từ đầu phía cao hơn và các cạnh của hình vuông 
nhỏ hơn. Đáy của bồ ao ở phần sâu nhất của ao 
nên vào khoảng 2m tính từ đầu thấp hơn của 
hình vuông nhỏ. Tiếp tục đánh dấu một ô nhỏ 
hơn ở chính giữa ao với diện tích khoảng 19 X 

21m , rồi đặt cọc ở 4 góc và căng dây để xác định 
đáy của bờ ao.



- B ắt đầu đào ao ở ô trung tâm để đắp bờ ao. 
Tiến hành đào ở phía cao hơn, đào sâu khoảng 
20cm. Càng đào gần về phía đầu thấp thì càng 
đào sâu hơn. Đắp đất vào đường viền của bờ ao 
được đánh dấu bởi các cạnh của hình vuông 24 X 

24m và 30 X 30m. Cứ tiếp tục đào và đắp bờ sao 
cho độ sâu của ao đạt khoảng 0,75m  ở phía đầu 
nông, và ở phía đầu sâu nhất phải đạt từ  1 đến 
l,2m . Nếu ở vùng mà nhiệt độ có thể xuống thấp 
hơn 20°c thì nên đào ao sâu từ 1,5 -  l,8m .

c. CHUẨN BỊ HỆ THỐNG CẤP, THOÁT NƯỚC

I. Nguồn nưỏc
- Nguồn nước phải gần với ao cá để thuận 

tiện cho việc cung cấp nưốc. Có thế sử dụng các 
nguồn nước từ dòng suối, ao, hồ... Nguồn nước 
phải dồi dào, đủ cung cấp cho ao cá quanh năm. 
Nếu sử dụng nguồn nước thủy lợi, nước sông thì 
phải dự trữ đủ để dùng khi cần thiết. Phải luôn 
luôn chủ động về nguồn nước, không phụ thuộc 
vào nước mưa. Mực nước ở nguồn phải cao hơn ao 
cá, như thế mới tự chảy vào ao được.

- Nưốc cung cấp cho ao cá phải sạch, không
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có mùi hôi, không có quá nhiều bùn và không có 
các chất độc hại. Tốt hơn hết là xây dựng hệ thốíng 
tháp nước, bế lọc để có nguồn nưốc trong sạch. 
Cách đơn giản nhất là làm một cái ao chứa nưốc 
và nuôi thả bèo để chúng lọc sạch nước. Trong ao 
chứa nước không được bón phân, nhất là phân 
hữu cơ.

-  Nếu nguồn nước lấy từ sông, hồ, nơi có 
nhiều cá hoang thì khi cho nưốc vào ao phải dùng 
lưới đế ngăn chặn không cho cá hoang lọt vào ao. 
Nếu không, cá hoang có thể ăn hết cá nuôi hoặc 
làm cho cá nuôi chậm phát triển.

II. Thiết kế đường ống dẫn nước
Khi đã có ao cá và nguồn nước thì phải thiết 

kê một đường ống đế dẫn nước vào ao. Cách thực 
hiện như sau:

- Dùng một khúc tre già hoặc một đoạn ống 
nhựa hay kim loại để làm ông dẫn nước. Đường 
kính của ống dẫn nưốc khoảng 10 - 15cm. Chiều 
dài của Ống dẫn phải từ 3m trở lên mới xuyên qua 
được bò ao tại phía đầu cao của ao.

-  Khi đã có Ống dẫn nước, bưốc tiếp theo là 
đào một rãnh nhỏ đi qua bờ ao để đặt ống dẫn



nưốc, phải đào ở phía bờ ao cao nhất. Lưu ý là 
rãnh phải cao hơn mực nước trong ao và thấp hơn 
một chút so với mực nước của nguồn. Đào rãnh  
xong, đặt ông dẫn nước vào và lấp đất lại.

- Làm  một cái nút bằng gỗ hay cao su đê bịt 
ôVig dẫn nước khi không muốn cho nước chảy vào 
ao nữa.

Nếu không dùng ống dẫn, cũng có thế cắt một 
đường hào xuyên qua bò ao và cho nước chảy vào 
đường này. Đế dòng nước không làm xói mòn bò 
ao, nên lót một máng xối bằng tôn ở đáy đường 
hào, dòng nưốc sẽ chảy qua máng xối.

óng dẫn nước

III. Thiết kế dường ống thoát nước
- Ao cá cũng cần phải có đường ổng thoát 

nước để dẫn nước ra khỏi ao khi muôn làm cạn  
nước trong ao. Ông thoát nước cũng giống như ông 
dẫn nước, có thể bằng tre, bằng nhựa hay bằng
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kim loại, đường kính từ 10cm trở lên. Chiều dài 
của ông thoát nước phải từ 7m trở lên mới xuyên 
qua được bò ao ở phía đầu thấp nhất.

- Đào một cái rãnh trên bờ ao để đặt ống 
thoát nước. Phải đào từ bên ngoài qua bờ ao, tới 
chỗ sâu nhất phía trong ao. Đặt ôĩig thoát nước 
vào rãnh và lấp đất lại. Nếu ống thoát nước thấp 
hơn m ặt đất ở phía ngoài ao thì phải đào một cái 
côĩig để dẫn nước ra khỏi ống thoát.

- Làm  một cái nút bịt bằng gỗ hay cao su để 
bịt ống thoát. Khi muốn tháo nước ra  chỉ cần rút 
nút bịt, nước trong ao sẽ chảy ra ngoài. Nếu dùng 
ông thoát nước có đưòng kính 10cm thì phải mất 
10 giờ mới có thế làm cạn một cái ao có diện tích 
400m 2.

LƯU ý:

+  Ngoài cách dùng ông thoát nước, cũng có 
thê dùng ôrig xi phông để tháo nước. Ồng xi phông 
có thể bằng nhựa hoặc bằng cao su, đường kính 
tối thiểu là 3cm, chiều dài từ 8m trở lên.

Để tháo nước ra khỏi ao, thực hiện như sau:
- Đặt toàn bộ ông xi phông vào phần sâu nhất 

trong ao. Cho nước chảy vào đầy ông xi phông,
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nếu không ông sẽ không hoạt động. Sau đó dùng 
một cái nút đế bịt một đầu ống.

- Tiếp theo, cầm lấy đầu ống bị bịt, vắt qua bờ 
ao và kéo đến đặt tại vị trí bên ngoài ao, nơi chứa 
dòng nước chảy ra. Có thể dùng đá hoặc khúc cây 
giữ cho đầu xi phông ở đáy ao không nổi lên m ặt 
nưốc. Lấy cái nút bịt ra khỏi xi phông, nước sẽ bắt 
đầu chảy qua ông ra ngoài.

+  Nếu mặt đất phía ngoài ao cao hơn đáy ao 
ở phần sâu nhất thì nước sẽ không chảy ra được. 
Khi đó, phải đào một cái công sao cho đầu xi phông 
ở ngoài thấp hơn đầu xi phông ở trong ao.

+  Dùng xi phông đế thoát nước sẽ mất nhiều 
thời gian hơn dùng ống thoát nưốc.

Ống dẫn nước
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IV. Làm cửa cống dẫn nước
Đế kiểm soát được dòng nước chảy vào ao, phải 

làm một cái cửa cống trên đường hào dẫn nước. 
Cửa cống có dạng hình chữ Ư, hai bên thành cửa 
có hai rãnh nhỏ để dễ dàng lắp và tháo tấm  ngăn 
nước hoặc màng lọc.

Màng lọc

Buộc màng ngăn vào đầu ống dẫn nước hoặc ống thoát nước



Tấm ngăn nước có thế làm bằng gỗ hoặc kim 
loại. Màng lọc có thể là một tấm  lưới bằng thiết 
được gắn chặt với các thanh gỗ để giữ cô" định. Khi 
muốn dẫn nước vào ao, lấy tấm  ngăn nưốc ra  và 
lắp màng lọc vào đế ngăn chặn rác, cá hoang.

D. LÀM MÀNG NGĂN RÁC VÀ CÁ

Để ngăn chặn rác và cá hoang chui vào ao cá, 
cần phải làm một màng ngăn trên ống dẫn nước 
hoặc trên đường hào dẫn nước. Đế ngăn chặn cá 
trong ao theo đường ống thoát nước ra ngoài, cũng 
cần phải làm một màng ngăn trên đường ống 
thoát nước. Nếu thoát nước bằng ốhg xi phông thì 
không cần làm màng ngăn, vì đường kính ống xi 
phông nhỏ, cá không chui lọt.

Màng ngăn có thể làm bằng nhựa hoặc kim 
loại có đục nhiều lỗ. Trên ống dẫn nước, màng 
ngăn phải đặt ở đầu nằm ngoài ao. Trên ống 
thoát nước, màng ngăn phải đặt ỏ đầu nằm phía 
trong ao.

Đôi vói đường hào dẫn nước qua bò ao, có thể 
làm màng ngăn bằng lưối cá, vỉ tre đan hay một 
cái nồi đất có khoét lỗ ở đáy.



Khi dẫn nước vào ao hay tháo nước ra  khỏi 
ao, rác rưởi theo dòng nước chảy bám ngoài màng 
ngăn làm cho nước chảy không được thông suốt, 
do vậy phải thường xuyên vớt những rác rưởi bám 
vào màng ngăn.

E. CHUẨN BỊ CHO NƯỚC CHẢY VÀO AO

- Trước khi cho nước chảy vào ao, phải kiểm 
tra  xem các màng ngăn ở ống dẫn nưốc và ống 
thoát nước có đảm bảo chưa. Và phải chắc chắn là 
ông thoát nước được đóng chặt bằng một cái nút 
bằng gỗ hoặc cao su. Đế nước không bị rò rỉ, nên 
dùng quần áo cũ quấn quanh nút và đặt nó vào 
Ống thoát nước ở phía ngoài ao, dùng búa đóng 
nhẹ nhàng cho nó chui vào ống.

- Dòng nước chảy xuống ao từ ống dẫn nước 
có thể gây lở đất, làm tung toé lớp bùn dưới đáy 
ao, dẫn đến nước ao bị đục. Để hạn chê tình trạng  
này, hãy rải một ít đá sỏi dưới đáy ao, nơi dòng 
nước chảy vào.

-  Cho nước chảy vào ao. Khi nước chảy đầy 
ao, đóng cửa cống lại và bịt kín đầu trong của ốhg 
dẫn nưốc bằng một cái nút gỗ hoặc cao su.
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F. BÓN PHÂN CHO AO CÁ

Bón phân cho ao cá là một biện pháp kỹ thuật 
đế tăng năng suất cá nuôi. Khi cho phân bón vào 
ao, sau một thời gian chúng sẽ phân hủy và tạo 
ra các chất hữu cơ và vô cơ. Các chất này sẽ nuôi 
dưỡng các sinh vật nhỏ như tảo, giun, ốc, hến - 
những sinh vật này sẽ là nguồn thức ăn cho cá.

Việc bón phân phải được thực hiện đúng kỹ 
thuật, tránh trường hợp làm ô nhiễm nước, dẫn 
đến thiếu oxy và làm cá chết ngạt.

Tùy theo từng địa phương mà có thể dùng các 
loại phân khác nhau như phân thực vật, phân 
động vật hoặc phân đạm hay phân lân.

I. Làm phân thực vật
1. Dẩm lá cây trong ao

Nhiều người dùng các loại lá cây để dầm 
trong ao cá. Họ cắt phần ngọn của các loại cây 
thuộc họ đậu, muồng và bó thành từng bó nhỏ rồi 
dầm xuống đáy ao. Sau một thời gian, chúng sẽ bị 
phân hủy và tạo ra nhiều chất dinh dưỡng, làm 
vi khuẩn phát triển nhanh, giúp tảo và các loài 
động vật phù du phát triển. Khi dầm lá xuống ao 
cần lưu ý:



- Lá cây phải được bó thành từng bó nhỏ, 
gọn. Không nên bó quá chặt.

-  Nên dầm lá ở góc ao có nhiều ánh nắng mặt 
trời đế lá phân hủy nhanh.

- Trong quá trình dầm, cần phải đảo bó lá 
thường xuyên đế nó phân hủy đều, tránh tình 
trạng nửa bó phần dưới đã rữa m à nửa bó phần 
trên vẫn còn xanh.

- Khi cành lá dầm phân hủy hết, vớt hết 
cành, lá khô cho ra ngoài ao. Không nên đế lá dầm 
trôi nổi khắp mặt ao.

2. ủ phân thực vật
Ngoài cách dầm lá cây, một sô"người còn dùng 

cách khác là ủ lá cây để chúng phân hủy rồi mới 
cho vào ao. Cách làm như sau: đào m ột cái hô" đế 
trộn phân; dùng lá cây đã được ch ặt nhỏ hoặc các 
nguyên liệu thực vật khác, trộn với một ít đất 
mùn rồi cho vào hô"; sau đó tưới nước lên đế phân 
mau phân hủy.

II. Trộn phân động vật
Ngoài phân thực vật, có thể ủ phân khô của 

các động vật như gà, vịt, heo, bò, trâ u  và thậm



chí phân người để bón cho ao cá. Cách ủ phân 
như sau:

- Làm  một cái hô" ở gần ao cá đế trộn phân. 
Hô' có mái che để tránh nắng, mưa.

- ủ  đống phân thành từng lớp. Lớp thứ nhất 
là cỏ hoặc lá cây, trộn với một xẻng đất mùn, tưới 
nước lên cho chúng thối rửa nhanh. Tiếp tục làm  

lớp thứ hai là phân khô động vật, trộn với đất mùn 
và tưới lên ít nước. Cũng có thể dùng rác, rơm, tro 

bếp thay cho phân khô động vật. Làm  tiếp một lớp 

cỏ hoặc lá, rồi đến một lớp phân khô. Cứ tiếp tục 
như th ế cho đến khi được một đống phân lớn đủ 

để sử dụng.
- Đế phân mau rữa, khoảng vài ngày lại tưới 

nưốc một lần để duy trì độ ẩm. Sau khoảng một 
tháng thì phân trộn sẽ rữa, lúc này có thế dùng đế 
bón cho ao cá. Nên lấy phân ở đáy hô", vì phân ở 

đây nhanh rữa hơn.

Trộn phân



III. Làm máng giữ phân và bón phân cho ao cá
Khi đã ủ phân xong, nên làm máng giữ phân 

trong ao. Cách làm máng: ở phần thấp nhất của 

ao, làm một cái máng bằng tre hoặc gỗ tại một góc 

ao, sau đó cho phân vào máng và nện chặt xuôrig, 
cho nước ngập máng. Nếu ao lớn hơn 500m 2 thì 

nên làm hai cái máng ở hai góc ao.

Bón phân cho ao cá:

- Nếu dùng phân trộn động vật, mỗi tuần  

cần bón 10kg phân trộn cho 100m 2 ao.
- Nếu dùng phân khô động vật, mỗi tuần cần  

bón từ 2 - 3kg phân gia cầm, hoặc 8 - 10kg phân 
lợn, hoặc 10 - 15kg phân bò cho 100m 2 ao.

NƯỚC ao chuyển sang màu xanh:
Nếu bón bằng phân trộn động vật hoặc phân 

khô động vật thì sau khoảng 2 - 3  ngày, nước ao 
bắt đầu chuyển sang màu xanh. Còn đối với phân 
trộn thực vật thì phải ít nhất một tuần. Nước ao 
có màu xanh là dấu hiệu cho thấy các sinh vật tự 
nhiên đang hình thành trong ao. Từ khi nưốc bắt 
đầu xanh, khoảng một tuần sau nước ao mới đủ 
xanh. Khi đó, có thể thả cá vào nuôi.
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Làm máng bằng tre ở góc thấp của ao

Làm 2 máng ở 2 góc thấp của ao
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PHƯƠNG PHÁP NUÔI VỔ 
THUẦN THỤC CÁ B ố  MẸ

A. MÙA VỤ NUÔI VỖ

- Với cá tra: ở  các tỉnh Nam Bộ, mùa vụ nuôi 
vỗ bắt đầu vào khoảng tháng 1 0 - 1 1 .  Đến khoảng 
tháng 3 năm sau thì cá thuần thục và bước vào 
sinh sản. Mùa sinh sản có thể kéo dài đến tháng  
9. ở  các tỉnh miền Trung, mùa vụ nuôi vỗ có thể 
chậm hơn một tháng, ở  các tỉnh miền Bắc, do thòi 
tiết lạnh nên mùa vụ nuôi vỗ phải muộn hơn, đàn 
cá được nuôi qua đông và đến tháng 3 năm sau thì 
bắt đầu nuôi vỗ tích cực.



- Với cá basa: Cá basa được nuôi vỗ chủ yếu 
tập trung ở đồng bằng sông Cửu Long, nhất là 
Đồng Tháp và An Giang. Mùa vụ nuôi vỗ bắt đầu 
từ tháng 10, đến khoảng tháng 4 - 5  năm sau thì 
cá thuần thục và đẻ trứng. Mùa cá đẻ có thể kéo 
dài đến tháng 9.

B. XÂY DỰNG AO NUÔI

I. Chọn vị trí ao thích hợp
- Nên chọn nơi có đất thịt và ít bị nhiễm phèn 

để đào ao cá, tốt nhất là ở gần nhà để tiện chăm  
sóc và bảo vệ cá.

- Ao cá nên gần nguồn cung cấp nước như 
sông, kênh, mương để dễ dàng lấy nước khi cần 
thiết. Ao nuôi phải có cống dẫn và thoát nước đế 
tiện cho việc cấp và tháo nước. Nguồn nước cung 
cấp cho ao cá phải sạch, không bị ô nhiễm bởi nguồn 
nước thải sinh hoạt, nước thải của các nhà máy 
công nghiệp, các hóa chất độc hại, phèn, rác rưởi, 
xác động vật. Nguồn nước phải được chủ động, khi 
cần thay nước cho ao cá là phải có ngay.
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Ao nuôi vỗ cá bố mẹ (Ảnh: Phạm Khánh)

II. Qui cách ao
- Ao nuôi vỗ nên có diện tích từ 500 m2 trở lên 

(đổì với cá tra), từ 1.000m 2trỏ lên (đối với cá basa). 
Nhìn chung, ao rộng thì cá hoạt động thoải mái 
hơn ao chật. Ao rộng sẽ duy trì được sự ổn định 
của các yếu tô" môi trường, nhất là khi thòi tiết 
thay đổi. Ao rộng và thoáng sẽ dễ dàng tạo sự đối 
lưu giữa các tầng nước và các khu vực trong ao, 
điều hòa lượng khí oxy hòa tan trong nước giúp cá 
sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Độ sâu mực 
nước ao phải hợp lý, tốt nhất là từ 1,5 - 3m. Nhiệt 
độ nưốc ao khoảng 26 - 30°C; độ pH khoảng 7 - 8 ;  
hàm lượng oxy hòa tan ít nhất là 2mg/l.
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- Đất dưới đáy ao phải là đất bùn, tránh dùng 
đất cát. Bởi vì đất cát có độ thẩm  thấu lớn nên khó 
giữ được nước ao. Tuy nhiên, lớp bùn dưới đáy ao 
cũng không nên quá dày nhằm tránh tình trạng ô 
nhiễm chất nước. Lớp bùn dày khoảng 20 - 25cm  
là được. Đáy ao phải bằng phẳng và hơi nghiêng 
về phía ống thoát nước, độ dốc khoảng 0,3 - 0,4%. 
Không gian trên m ặt ao phải thông thoáng, không 
bị che lấp bởi những tán cây. Bò ao phải được đắp 
chắn chắn, không rò rỉ nước. Chiều cao của bờ ao 
phải cao hơn mực nưốc cao nhất trong năm đế 
tránh bị ngập vào mùa mưa lũ.

III. Cải tạo ao
Công việc cải tạo ao cần phải được thực hiện 

một cách kỹ càng trước khi thả cá. Qui trình cải 
tạo ao như sau:

-  Dọn cỏ và các loại cây dại trên bò ao. Chặt 
bỏ những tán cây che khuất ao cá. Dùng đất sét 
đắp lại những chỗ bờ ao bị sạt lở.

- Tháo cạn nước ao, bắt hết cá tạp, cá dữ và 
vét bớt bùn ở đáy, sang lấp những hang hốc. Để 
diệt cá tạp và cá dữ còn sót lại trong ao, lấy rễ cây 
thuốc cá (Derris) đem ngâm nước từ 8 - 10 giờ,



sau đó đập giập hoặc giã lấy nước và tạ t đêu khắp 
ao vào lúc trời nắng. Liều lượng sử dụng: lkg rễ 
cây thuốc cá/100m 3 nước.

- Tiếp theo, dùng vôi bột rải đểu đáy ao và 
bờ ao vối liều lượng: 7 - 10kg/100m 2. Sau đó phơi 
nắng đáy ao từ 1 - 2 ngày.

- Cuối cùng cho nước vào ao. Lưu ý là phải có 
lưới chắn ở miệng cống dẫn nưốc để ngăn chặn cá 
tạp, cá dữ và rác rưởi. Khi mực nưốc ao đã đạt đến 
mức qui định thì ngừng dẫn nưốc. Sau đó, thả cá 
bô" mẹ vào ao.

c. CHỌN CÁ BỐ MẸ

Để có đàn cá con tốt, phải chọn lựa cá bô mẹ 
thuần chủng, khỏe mạnh, không dị tật, không bị 
bệnh. Cá bô" mẹ phải từ 3 tuổi trở lên, thể trọng 
từ 3 - 4kg. Nên chọn những con cùng cỡ và có 
thể trọng lốn vi những con cá này thường có hệ 
sô" thuần thục cao và có nhiều trứng. Không nên 
chọn cá bô" mẹ có kích cỡ quá nhỏ đế đưa vào nuôi 
vỗ, vì khả năng sinh sản của chúng rấ t thấp.

Nên chọn cá bô" mẹ có nguồn gốc xa nhau (tốt 
nhất là chọn cá bô" mẹ từ đàn cá thịt ở các ao khác



nhau) nhằm tránh hiện tượng cận huyết. Cá bô" 
mẹ cận huyết thường sinh ra đàn con bị dị hình, 
chậm lớn và khả năng để kháng bệnh yếu.

Mật độ nuôi vỗ: Với cá tra, có thể thả với m ật độ 
lkg cá bô" mẹ trong 5m 3 nước. Với cá basa, có thê 
thả lkg cá bô" mẹ trong 10m3 nước. Có thế nuôi cá 
đực và cá cái trong cùng một ao, tỉ lệ là 1:1.

Đánh số cá đực và cá cái:
- Đê dễ nhận biết con đực và con cái cũng như 

đề tiện theo dõi và đánh giá mức độ phát triển của 
chúng trong quá trình nuôi vỗ, người ta thường 
đánh sô" cho cá. Có thế đánh số cho cá cái bằng số 
La Mã, đánh sô" cho cá đực bằng sô" A Rập. Vị trí 
đánh số thường là ở phần m ặt trên xương sọ. Có 
thể đánh số  cho cá bằng loại bút ít bị phai mực, 
đeo thẻ số  hoặc dùng thẻ từ.

-  Trong quá trình nuôi vỗ, phải thường xuyên 
kiểm tra và ghi chép lại tình trạng sức khỏe cũng 
như mức độ phát dục của cá theo đúng số’ thứ tự 
đã đánh cho từng con (với cá đực thì xem tinh dịch 
nhiều hay ít; với cá cái thì xem buồng trứng to 
hay nhỏ, chứa nhiều trứng hay không). Việc này 
giúp nhận biết tốc độ tăng trọng cũng như mức độ 
thuần thục của từng con, từ đó chọn ra cá bô mẹ



%  n

Kéo lưới để kiểm tra cá bố mẹ (Ảnh: Nguyễn Tuần)

CÓ khả năng sinh sản tốt đưa vào sinh sản. Khi 
thấy sô" thứ tự của cá bị mờ thì nên đánh sô" lại để 
tránh trường hợp nhầm lẫn.

D. THỨC ĂN CHO CÁ

Đế cá bô" mẹ có đầy đủ sức khỏe và sinh sản 
ra đàn con có chất lượng tốt thì thức ăn cho chúng 
phải đủ về sô" lượng và chất lượng. Hàm lượng chất 
dinh dưỡng như đạm, đường, mỡ, vitamin, khoáng 
chất... trong thức ăn phải cân đốỉ. Trong đó, hàm  
lượng đạm phải chiếm ít nhất 30% (đốì với cá tra),
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40% (đôi với cá basa) thì cá mới phát triển và thuần 
thục tốt.

Hiện nay người ta  sử dụng 2 loại thức ăn chủ 
yếu, đó là thức ăn tự chế biến và thức ăn viên 
công nghiệp.

I. Thức ăn tự chế biến
Công thức chế biến: Có thể chế biến thức ăn 

cho cá từ những nguồn nguyên liệu có sẵn ở địa 
phương như: cá tạp tươi, cá khô, bột cá, bột đậu 
nành, cám gạo, tấm , bột bắp, bánh dầu, rau xanh, 
bí... Ngoài ra  củng cần bổ sung thêm các loại vi­
tamin, đặc biệt là vitamin c, premix khoáng để 
giúp cá tăng cường sức đề kháng, phòng chông 
bệnh tậ t và nhanh phát dục.

LƯU ý: Tuyệt đối không dùng các hóa chất hay 
chất kháng sinh bị cấm sử dụng đế chê biến thức 
ăn. Không sử dụng các loại nguyên liệu dơ bẩn, 
bị mốc meo, hết hạn sử dụng. Các loại thức ăn 
có nguồn gốc động vật như cá tạp, cá vụn, đầu 
tôm, các phụ phẩm ở lò mổ phải đảm bảo sạch sẽ, 
không chứa m ầm  bệnh, không bị ươn thối.

Có thể trộn thức ăn cho cá theo các công thức 
sau đây:



Công thức 1:
- Cá tạp tươi: 60%
- Cám gạo: 9%
- Premix khoáng và vitamin: 1%
- Rau xanh: 30%
- Vitamin C: 10mg/100kg thức ăn

Công thức 2:
- Cá vụn khô: 35%
- Cám gạo: 15%
- Bột ngô: 19%
- Premix khoáng: 1%
- Rau xanh: 30%
- Vitamin C: lOmg/lOOkg thức ăn

Công thức 3:
-  Bột cá lạt: 20%
- Cám gạo: 20%
- Bột bắp: 19%
- Premix khoáng: 1%
- Rau xanh: 40%
- Vitamin C: 10 mg/100kg thức ăn
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* Công thức 4:
- Cá tạp, cá vụn (tươi): 90%
- Cám gạo: 9%
- Premix khoáng: 1%
- Vitamin C: 10mg/100kg thức ăn

* Công thức 5:
- Cá vụn khô: 65%
- Cám gạo: 15%
- Bột ngô (bắp): 19%
- Premix khoáng: 1%
- Vitamin C: 10mg/100kg thức ăn

* Công thức 6:
- Bột cá lạt: 60%
- Bột đậu tương: 20%
- Bột ngô (bắp): 19%
- Premix khoáng: 1%
- Vitamin C: lOmg/lOOkg thức ăn

Nấu chín thức ăn:
Hỗn hợp thức ăn phải được trộn đều, nghiền 

nát và nấu chín rồi mới cho cá ăn. Lò nấu thức ăn 
nên đặt gần ao để thuận tiện trong việc cho cá ăn.
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Thức ăn sau khi nấu chín, để nguội, sau đó viên 
hoặc vo thành nắm nhỏ rồi rải cho cá ăn.

Làm nguội thức ăn (Ảnh: Nguyễn Thị Hồng Vân)



II. Thức ăn viên công nghiệp
Thức ăn dạng viên có 2 loại: dạng chìm và 

dạng nổi với nhiều kích cỡ khác nhau. Dạng thức 
ăn nổi thì cá dễ sử dụng hơn. Mỗi dạng thức ăn 
có chứa thành phần dinh dưỡng khác nhau, tùy 
theo từng giai đoạn phát triển của cá mà chọn 
loại phù hợp.

Thức ăn viên phải đảm bảo còn hạn sử dụng, 
không bị mổc, không chứa các hóa chất hay thuốc 
kháng sinh bị cấm  sử dụng.

III. Cách cho cá ăn
- Nên cho thức ăn vào sàng lớn (hoặc nong, 

nia), treo cách đáy khoảng 0,2 - 0,3m để cá ăn. 
Nên dùng nhiều sàng, đặt ở nhiều nơi trong ao 
để lượng thức ăn được chia đều cho cá, hạn chê 
trường hợp cá tranh giành thức ăn. Không nên đổ 
thức ăn một lần xuống ao mà nên đổ từ từ đế cá 
ăn hết thức ăn.

- Mỗi ngày cho cá ăn 2 lần, sáng và chiều. 
Buổi sáng, cho ăn lúc 7 - 8  giò; buổi chiều, cho ăn 
lúc 1 6 - 1 7  giò.

- Khẩu phần ăn hàng ngày: Đối vối thức 
ăn tự chế biến, khẩu phần ăn khoảng 5 - 8 %  thể



Cho cá ăn trong ao (Ảnh: Nguyễn Văn Lập)

trọng cá, tức là cứ 100kg cá thì cho ăn 5 - 8kg thức 
ăn. Đốì với thức ăn công nghiệp, khẩu phần ăn 
khoảng 2 - 3% thể trọng cá, tức là cứ 100kg cá thì 
cho ăn khoảng 2 - 3kg thức ăn.

- Khi cho cá ăn, phải theo dõi hoạt động và 
độ hứng thú ăn của cá, xem cá còn đói hay đã no 
để từ đó điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. 
Sau khi cá ăn khoảng 2 giờ, hãy kiểm tra sàng ăn 
xem có còn thức ăn hay không sẽ biết được mức ăn 
của cá. Nếu thức ăn còn nhiều thì lần sau nên cho 
ăn ít lại. Nếu sàng hết thức ăn, lại thấy cá có biểu 
hiện còn đói thì nên tăng lượng thức ăn.



Lưli ý vé khẩu phẩn ăn trong từng giai đoạn nuôi vỗ:
Cá tra  và cá basa ăn khá nhiều trong giai 

đoạn đầu nuôi vỗ, do đó khẩu phần ăn hàng ngày 
trong giai đoạn này cao hơn ở những giai đoạn 
sau (với thức ăn chế biến, khẩu phần ăn có thể 
tới 8% trọng lượng cá; với thức ăn công nghiệp 
thì khẩu phần ăn có thể tới 3%). Trong giai đoạn 
thuần thục và chuẩn bị đẻ thì cá ăn kém hơn, do 
đó khẩu phần ăn phải giảm xuống. Khi nhiệt độ 
lên trên 32°c, cá ăn rấ t ít hoặc bỏ ăn. Do đó, trong 
những ngày này nên giảm lượng thức ăn đáng kế 
nhằm tránh tình trạng cá ăn không hết, thức ăn 
thừa làm ô nhiễm nước.

E. BẢO QUẢN NƯỚC AO

- Để cá khỏe mạnh và phát dục tốt, cần phải 
giữ cho nước ao luôn được trong sạch bằng cách 
thay nước định kỳ. Trong thời gian từ tháng 12 
đến tháng 2 năm sau, thông thường mỗi tuần thay 
nước từ 1 - 2 lần, mỗi lần thay khoảng 1/5 khôi 
lượng nước trong ao. Từ tháng 3 trở đi, mỗi ngày 
thay khoảng 10 - 20% lượng nưốc ao để kích thích 
cá phát dục. Tuy nhiên, trong trường hợp nước ao



quá xấu thì cần phải thay nhiều hơn lượng nước 
thay định kỳ, như vậy mới có thê cải thiện được 
nưốc ao. Cách thay nưốc thông thường nhất là 
dùng máy bơm.

- Các yếu tô" môi trường nước như độ pH, 
nhiệt độ, hàm lượng oxy hòa tan đểu ảnh hưởng 
trực tiếp đến sự phát triển và phát dục của cá. Ví 
dụ: pH <  5 sẽ dễ làm chết cá;

5 <  pH <  6 thì cá khó thuần thục. Nhiệt độ 
nước trên 32°c thì cá dễ bỏ ăn, tuyến sinh dục dễ 
bị thoái hóa. Hàm lượng oxy hòa tan thấp thường 
dẫn đến tình trạng cá nổi đầu, nếu không khắc 
phục kịp thời thì có thể ảnh hưởng không tốt đến 
sức khỏe sinh sản của cá, thậm chí làm cá chết. 
Khi thấy cá nổi đầu, cần phải thay nước kịp thời 
đế tăng lượng oxy hòa tan, giúp cá trở lại trạng  
thái bình thường.

- Nên thường xuyên đo các yếu tô"như độ pH, 
nhiệt độ, độ trong, lượng oxy hòa tan bằng các 
dụng cụ chuyên dụng. Khi thấy môi trường ao có 
sự biến đổi thất thường (chẳng hạn lượng oxy hòa 
tan giảm, độ pH giảm...) thì cần tiến hành xử lý 
kịp thời. Biện pháp xử lý trước tiên là thay ngay 
một lượng nước mới.



F. KIỂM TRA MỨC ĐỘ THUẦN THỤC CỦA CÁ

Trong quá trình nuôi vỗ, hằng tháng cần phải 
kiểm tra  sức khỏe cũng như trứng và tinh dịch 
của cá để biết được tốc độ phát triển và mức độ 
phát dục của chúng. Nếu thấy tốc độ phát triển 
cũng như mức độ phát dục chậm thì điều chỉnh 
lại chế độ nuôi vỗ (thức ăn, môi trưòng sống, cách 
chăm sóc) cho hợp lý.

Thời điểm kiểm tra:
- Sau khi nuôi vỗ được 2 tháng, cần kiểm tra  

độ béo, kích cỡ, trọng lượng của cá đế đánh giá tốc 
độ phát triển của chúng.

Buồng trứng của cá basa ở giai đoạn IV (Ảnh: Nguyễn Tuần)
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- Đến cuốĩ tháng thứ 3, kiểm tra  trứng của 
cá cái và tinh dịch của cá đực để đánh giá mức độ 
phát dục của chúng.

- Từ tháng thứ 4, mỗi tháng cần kiểm tra  
hai lần. Trong giai đoạn này, buồng trứng của cá 
cái đã chuyển sang giai đoạn IV và cá đực đã có 
tinh dịch.

Kiểm tra sự phát dục của cá (Ảnh: Nguyễn Tuần)

Cách bắt cá để kiểm tra:
- Trước khi kiểm tra  phải ngưng cho cá ăn.
- Dùng lưới để vớt cá bô" mẹ. Nên dùng lưới 

loại sợi mềm, tốt nhất là dùng loại bằng sợi dệt 
không có gút đê cá không bị sây sát. Khi vớt cá lên,
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dùng băng ca vải mềm giữ cá rồi thực hiện việc 
kiểm tra. Băng ca phải may sao cho phù hợp với 
kích thước của cá đế dễ giữ cá trong lúc kiểm tra.

- Dùng que thăm  trứng và lấy trứng của từng 
con cá cái và vuốt kiểm tra  tinh dịch của từng con 
cá đực để xem mức độ thuần thục của chúng. Có 
thế đánh giá mức độ thuần thục của cá bằng cách 
dùng tay sò nắn bụng cá và cảm nhận độ mềm 
của nó. Bụng càng to, càng mềm thì mức độ thuần 
thục càng cao. Mỗi lần kiểm tra phải ghi chép đầy 
đủ các chỉ sô" (kích thước, trọng lượng, tình trạng  
sức khỏe, mức độ thuần thục) của từng con theo 
đúng số thứ tự đã được đánh dấu. Sau nhũng lần 
kiểm tra, sẽ biết được con nào thuần thục và con 
nào chưa. Với những con đã thuần thục, cần phải 
chăm sóc và theo dõi cẩn thận để chuẩn bị đưa 
vào sinh sản.



PHƯƠNG PHÁP SINH SẢN 
NHÃN TẠO

A. MÙA VỤ SINH SÁN

Cá bô" mẹ khi được nuôi vỗ đến tuổi thuần thục 
thì tiến hành chọn lựa và cho sinh sản nhân tạo.

Đôi với cá tra  nuôi vỗ trong bè ở các tỉnh miền 
Nam, mùa đẻ trứng bắt đầu từ khoảng tháng 2 - 
3 trở đi và kéo dài đến khoảng tháng 10. Sau khi 
đẻ lần đầu được 1 - 2  tháng, cá có thê tái thuần  
thục trỏ lại và đẻ tiếp lần thứ hai. Mỗi năm cá tái 
thuần thục từ 1 - 2 lần.

Đốì với cá basa nuôi vỗ trong bè, mùa thuần  
thục và cho đẻ nhân tạo bắt đầu từ cuối tháng 2



và kéo dài đến tháng 7. Sau khi đẻ lần đầu tiên, 
cá tái thuần thục và đẻ lại sau 2 - 3  tháng.

B. CHUẨN BỊ BỂ ĐẺ NHÂN TẠO

I. Bể cá đẻ
Cá bô" mẹ sau khi tiêm kích dục tô"thì cho ngay 

vào bể đẻ. Bể đẻ có thể thiết kế theo mẫu bể của 
Trung Quốc: bể xây bằng ximăng có dạng hình 
trụ, đưòng kính khoảng 3 - 5m, cao khoảng 2 - 
3m; nước chảy vào bể phun theo đường tiếp tuyến, 
tạo dòng nước chảy vòng tròn liên tục. Ngoài ra, 
nhiều người còn dùng bể xi composite, bể ximăng 
hình vuông hay hình chữ nhật.

II. Bể ấp trứng
Có thể dùng bể ximăng, hình vuông hoặc 

hình chữ nhật, để ấp trứng cá tra  và cá basa. 
Loại bể này thường dùng để ấp trứng không khử 
dính. Bể phải có hệ thống sục khí đế tạo dòng 
nước lưu thông.

Để ấp trứng đã được khử dính, người ta thường 
dùng bình vây (Weis) bằng thủy tinh hoặc bằng 
nhựa (thể tích từ 5 -  20 lít) hoặc dùng bể compos­
ite, bể nhựa tròn với thể tích từ 600 - 1000 lít.



Bể cá đẻ hình chữ nhật làm bằng ximăng

Bể composite cho cá đẻ

Trong quá trình ấp trứng, cần phải sục khí 
liên tục cho bế ấp đế tạo ra dòng nước lưu thông. 
Nhiệt độ nước thích hợp cho cá tra và cá basa đẻ 
và ấp trứng nằm trong giới hạn từ 28 - 30°c.
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Ấp trứng trong bình vây Ấp trứng trong bể composite

Ấp trứng trong bể ximăng 
hình chữ nhật

Ấp trứng trong bể ximăng 
hình tròn



C. CHỌN CÁ Bố MẸ

Phải kiểm tra cá bô" mẹ th ật kỹ đế tuyển  
chọn những con có khả năng sinh sản tôt. Trong 
những con đã đánh dấu thuần thục ở lần kiểm 
tra  trước, chọn những con có bụng to và mềm, 
khỏe mạnh, bơi nhanh nhẹn đế kiểm tra  mức độ 
thuần thục. Tốt nhất nên ngưng cho cá ăn một 
ngày trước khi kiểm tra.

Cách kiểm tra:
- ĐỔI với cá đực, khi vuốt nhẹ hai bên lưòn 

bụng xuống gần hậu môn sẽ thấy tinh dịch (sẹ) có 
màu trắng sữa chảy ra. Nên chọn những con có 
tinh dịch đặc.

- Đối với cá cái, dùng que thăm  trứng lấy 
ra một ít trứng đế đánh giá mức độ thuần thục 
của chúng. Với cá tra, nên chọn những con có hạt 
trứng đểu, rời, căng tròn, có màu vàng nhạt hay 
trắng sữa; khi quan sát trứng dưới kính lúp thấy  
mạch máu còn ít hoặc đã bị đứt đoạn; khoảng trên  
70% số’ trứng đã phân cực và có đường kính hạt 
trứng từ 0,9mm trở lên. Với cá basa, cũng chọn 
những con có hạt trứng đều, rời, ít mạch máu; số
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lượng trứng đã phân cực chiếm khoảng 70% và 
đường kính hạt trứng nhỏ nhất là l,4m m .

D. TIÊM KÍCH DỤC Tố

I. Các loại kích dục tố thường sử dụng
Cá tra  và cá basa sống trong môi trường nuôi 

nhốt không thế tự rụng trứng và đẻ tự nhiên được. 
Do đó, phải cho cá rụng trứng và đẻ bằng phương 
pháp nhân tạo, nghĩa là phải tiêm kích dục tô" 
cho cá đực lẫn cá cái đế kích thích quá trình rụng 
trứng, sau đó dùng biện pháp vuốt trứng đê lấy 
trứng từ bụng cá cái và trộn với tinh dịch của cá 
đực rồi cho thụ tinh nhân tạo.

Hiện nay, biện pháp tiêm kích dục tô" để kích 
thích cá đẻ trứng được áp dụng cho hầu hết các 
loài cá nuôi. Các loại kích dục tô" được sử dụng phô 
biến cho cá tra  và cá basa bao gồm:

1. HCG (Human Chorionic Gonadotropin): Đây là 
một loại hormone sinh dục có nguồn gốc từ động 
vật. Loại này được sử dụng trong việc kích thích 
sinh sản ở động vật, có tác dụng chuyến hóa buồng 
trứng và gây rụng trứng. Thuốíc được đựng trong 
lọ thủy tinh 5.000 UI hoặc 10.000 UI (UI là đơn



Kích dục tố HCG do Trung Quốc sản xuất

Kích dục tố HCG do Việt Nam sản xuất

vị quốc tế, viết tắ t của chữ Unit International). 
Cách dùng thuốc: pha thuốc vối nước cất hoặc 
nước muối sinh lý rồi tiêm cho cá.

2. LH - RHA (Luteinizing Hormone - Releasing Hor­
mone Analog): Đây là hormone tổng hợp, được sử 
dụng rộng rãi cho cá và động vật. Thuốc sản xu ất  
tại nhiều nước khác nhau, được đựng trong lọ 
200, 500, 1000 micrôgam. LH - RHA có tác dụng



Kích dục tố LH-RHA do Trung Quốc sản xuất

chuyển hóa buồng trứng và kích thích gây rụng 
trứng. Cách dùng thuốc: nên dùng kèm thêm hoạt 
chất Domperidone (DOM).

3. Não thùy của một số loài cá (cá chép, cá mè 
trắng, cá trôi...): Các loại kích dục tô" này có thế sử 
dụng đơn hoặc kết hợp nhiều loại để tăng hiệu 
ứng. Nếu dùng kết hợp, chỉ nên dùng ở liều quyết 
định và phải chọn một loại chính.

Não thuỳ bảo quản trong aceton (Ảnh: Phạm Văn Khánh)
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II. Phương pháp tiêm thuốc
Sau khi đã chọn được cá bô" mẹ, tiến hành  

tiêm kích dục tổ’ cho cá. Phương pháp tiêm  thường 
sử dụng nhất là tiêm nhiều liều sơ bộ và một liều 
quyết định.

1. Liểu sơ bộ và liều quyết định
- Đối với cá cái, tiêm từ 2 - 4 liều sơ bộ và 1 

liều quyết định. Trong đó liều sơ bộ thường dùng 
kích dục tôi’ ở dạng đơn (không kết hợp), còn vói 
liều quyết định thì có thể kết hợp các loại kích 
dục tâT với nhau. Còn đốì vối cá đực, chỉ tiêm 1 liều 
quyết định cùng thời điểm với liều quyết định của 
cá cái. Liều cho cá đực bằng 20 - 25%  liều quyết 
định của cá cái.

- Giữa 2 lần tiêm sơ bộ phải cách  nhau 12 
giờ (vối cá tra), 24 giờ (với cá basa). Giữa liều sơ 
bộ cuối cùng và liều quyết định cách nhau từ 8 - 
12 giờ.

-  Với liều sơ bộ, có thể dùng não thùy của 
các loại cá và HCG. Nhưng không nên dùng LH - 
RHA vì loại kích dục tô này có thể gây ra  sự rụng 
trứng khi trứng chưa chín, dẫn đến tỉ lệ thụ tinh 
kém.

63



2. Liểu lượng sử dụng
Tùy theo từng loại kích dục tố mà áp dụng 

liều lượng thích hợp. Có thể sử dụng theo liều 
lượng hướng dẫn sau đây:

Với cá tra:
-  HCG: Với cá cái, dùng 300 - 500ƯI/kg cá 

cho liều sơ bộ, 2500 - 3000UI/kg cá cho liều quyết 
định. Vối cá đực, dùng liều 300ƯI/kg cá.

- Não thùy thể: Với cá cái, dùng 0,5mg/kg cá 
cho liều sơ bộ, 5 - 7mg/kg cá cho liều quyết định. 
Với cá đực, dùng liều lượng 0,5mg/kg.

-  LH - RHA: Chỉ dùng cho cá cái ở liều quyết 
định với liều lượng 100 - 150g/kg cá. Không dùng 
cho cá đực và liều sơ bộ của cá cái.

-  Kết hợp giữa HCG và não thùy thể: Với cá cái, 
dùng 300 - 500U I HCG + 0,5 mg não thùy/kg 
cá cho liều sơ bộ; dùng 1.000UI HCG +  2mg não 
thùy/kg cá cho liều quyết định. Vối cá đực, liều 
dùng bằng 1/3 - 1/2 của cá cái.

Với cá basa:
Chủ yếu sử dụng HCG hoặc phối hợp HCG 

với não thùy cá.
-  HCG: Vối cá cái, dùng 500ƯI/kg cá cho liều



sơ bộ, dùng 3.000U I/kg cá cho liều quyết định. Với 
cá đực, liều dùng bằng 1/3 - 1/2 của cá cái.

- Phối hợp giữa HCG và não thùy thể: Với cá cái, 
dùng 500U I HCG/kg cá +  0,5 mg não thùy /kg cá 
cho liều sơ bộ; dùng 1.000ƯI HCG/kg cá +  2mg 
não thùy/kg cá cho liều quyết định. Với cá đực, 
liều dùng bằng 1/3 - 1/2 của cá cái.

3. Cách tiêm
Vị trí tiêm tốt nhất là ở gốc vây ngực, cơ lưng 

hoặc xoang bụng. Có thể tiêm trực tiếp kích dục tôt 
HCG và não thùy vào xoang buồng trứng, ở  mỗi 
lần tiêm, nên tiêm ở vị trí khác nhau nhằm tránh  
làm cá bị thương.

Tiêm kích dục tố cho cá



Cách tiêm: Nghiêng mũi kim 45° SO với thân  
cá rồi đâm mũi kim vào đúng vị trí đã định, bơm 
thuốc nhanh và rút kim ra từ từ để tránh thuốc 
trào ra ngoài.

III. Vuốt trứng, thụ tinh nhân tạo và khử dính
Thông thường, sau 8 - 12 giờ tiêm liều quyết 

định thì cá cái bắt đầu chảy trứng. Cá tra  và cá 
basa không tự đẻ được, do đó phải dùng biện pháp 
vuốt trứng.

Vuốt trứng: B ắt cá cho vào băng ca và nhúng 
vào dung dịch thuốc gây mê Tricane (MS 222) 
nồng độ 40m g/l trong khoảng 3 - 4  phút để gây 
mê cá. Sau đó đặt bàn tay vào chỗ chứa trứng  
phồng lên ở bụng và vuốt trứng cho rớt vào chậu 
khô. Thao tác vuốt trứng phải nhẹ nhàng, tránh  
làm  cá bị thương. Vuốt từ phần trên xuống phần 
dưới cho đến khi hết trứng. Nếu cá rụng trứng 
róc, có thể vuốt một lần là hết trứng. Nếu trứng  
rụng không đồng loạt thì có khi vuốt từ 2 - 3 lần 
mối hết trứng. Sau khi vuốt trứng xong, phải lập 
tức ngâm cá vào nước sạch từ 3 - 4 phút để cá 
tỉnh lại.



Vuốt trứng cá (Ảnh: Trịnh Quốc Trọng)

Thụ tinh nhân tạo: Khi đã vuốt trứng vào chậu  
thì vuốt tinh dịch cá đực trực tiếp vào chậu trứng, 
ứ ng với mỗi lít trứng, dùng ít n h ất là lm l tinh  
dịch đậm đặc. Dùng lông gà hoặc lông vịt khuấy 
đều trong vòng 1 0 - 2 0  giây, sau đó cho nước sạch  
vào ngập trứng và tiếp tục dùng lông gà khuấy 
đều khoảng 20 -  30 giây để trứng hoạt hóa và thụ  
tinh. Tiếp theo đổ hết nước cũ ra và cho thêm nước 
mối vào. Lưu ý là phải cho nước từ  từ, không được 
quá mạnh. Sau đó để yên trong 5 phút trước khi 
khử dính.



Khử dính: Trứng cá tra  và cá basa có tính 
dính, chúng dễ dàng dính với nhau hoặc dính vào 
các vật trong nước. Tính dính của trứng gây khó 
khăn trong việc ấp trứng, nhất là khi ấp với sô" 
lượng lớn. Do vậy mà sau khi cho trứng thụ tinh 
xong, cần khử dính trứng rồi mới cho ấp. Tuy 
nhiên, trứng không khử dính cũng có thế cho ấp 
được. Trứng khử dính thường được cho ấp trong 
bế vòng hoặc bình vây (Weis). Còn trứng không

Khuấy đều trứng cá và tinh dịch (Ảnh: Trịnh Quốc Trọng)
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Giá thể bằng rễ lục bình (Ảnh: Nguyễn Tuần)

khử dính thì cho dính lên giá thế và ấp trong 
bế composite hoặc bể vòng. Giá thể có thê là rễ 
lục bình, xơ dừa, xơ nylon. Trước khi sử dụng, 
phải rửa giá thể sạch sẽ, tẩy trùng để diệt hết các 
vi khuẩn và nấm có hại cho trứng. Đế làm cho 
trứng bám vào giá thể, cho giá thể ngập trong  
nước khoảng 3 - 5cm, sau đó dùng lông gà vẩy 
đều trứng đế trứng bám lên bề m ặt giá thể.

Có nhiều cách khử dính trứng, nhưng cách 
đơn giản thường dùng nhất là rửa trứng trong



Khử

dung dịch tanin 1,5%0 (l,5g  tanin bột pha trong
1 lít nước sạch). Cách rửa trứng: rót dung dịch 
tanin 1,5%0 vào thau  trứng sao cho trứng ngập 
chừng lcm . Dùng lông gà khuấy đều khoảng 30 
giây, sau đó chắt bỏ lóp nước tanin ở trên. Dùng 
nước sạch rửa trứng nhiều lần cho đến khi trứng 
sạch mới cho vào bình vây hoặc bế vòng để ấp.

Ngoài ra, cũng có thể dùng cách khác là chuyên 
trứng đã được thụ tinh vào tấm  lưới phiêu sinh rồi 
túm lại và đem nhúng vào dung dịch tanin trong 
vài giây, sau đó cho vào nước sạch để rửa. Cứ lặp 
lại thao tác này vài lần đến khi trứng không còn 
dính mới cho vào bình vây hoặc bể vòng để ấp.

dính trứng bằng tanin (Ảnh: Trịnh Quốc Trọng)



IV. Ấp trứng nhân tạo
- Ấp trứng khử dính: Cho trứng đã khử dính 

vào bình vây bằng thủy tinh hay bằng nhựa trong 
suốt có thể tích 5 - 1 0  lít hoặc bình vây composite 
có thể tích 600 - 1000 lít để ấp. M ật độ ấp trứng: 
với trứng cá tra, 20 .000 -  30 .000  trứng/lít; với 
trứng cá basa, 500 trứng/lít.

- Ap trứng không khử dính: Trứng không 
khử dính thường là trứng cá tra , được ấp trong 
bể vòng hoặc bể composite có dòng nước lưu thông 
với tốc độ khoảng 0,1 - 0,12m/giây, m ật độ khoảng 
4.000  -  5 .000 trứng/lít. Nếu ấp trứng trong bể 
nước tĩnh thì phải sục khí, m ật độ khoảng 1.500
- 2 .000  trứng/lít. Nhìn chung phương pháp ấp 
trứng không khử dính ít được sử dụng hơn đối vối 
phương pháp ấp trứng khử dính.

LƯU ý:

- Trong quá trình ấp trứng, phải thường 
xuyên theo dõi và điều chỉnh lưu lượng nưốc chảy 
vào bế để cung cấp đủ oxy cho trứng phát triển  
thành phôi cũng như để trứng khử dính đảo đều, 
tránh trường hợp trứng lắng đọng ở đáy bình.

- Nhiệt độ nước từ 28  - 30°c là thích hợp 
nhất để trứng phát triển thành phôi. Trong điều



Ấp trứng khử dính trong bình vây

kiện nhiệt độ nước quá cao, đặc biệt là trên 32°c, 
phôi sẽ dễ bị dị hình hoặc chết, đàn cá con sau 
khi nở có sức sống yếu ớt. Trường hợp nhiệt độ 
nước thấp hơn 28°c thì phôi cũng dễ bị dị hình và 
phát triển chậm, thời gian ấp kéo dài. Khi nhiệt 
độ xuống thấp hơn 24°c thì phôi sẽ ngừng phát 
triển và chết.

- Trong điều kiện nhiệt độ nước từ 28 -  30°c, 
trứng sẽ nở thành cá bột sau 22 - 24 giờ ấp (với 
cá tra), 30 - 33 giờ (với cá basa). Thời gian từ lúc 
trứng bắt đầu nở đến lúc trứng nở hết toàn bộ tùy



thuộc vào nhiệt độ nước và khoảng cách giữa các 
lần thụ tinh của trứng đưa vào bể ấp. Khi trứng 
bắt đầu nở, cần tăng lưu lượng nước qua bế ấp để 
đẩy nhanh vỏ trứng và các chất thải ra ngoài. Đối 
với trứng không khử dính, khi thấy toàn bộ trứng 
đã nở hết thì phải lấy giá thế ra  ngoài.

V. Chăm sóc và thu cá bột
Trong giai đoạn cá bột còn trong bể ấp, phải 

điều chỉnh lưu lượng nước qua bể ấp thích hợp đế 
không ảnh hưởng đến cá cũng như giữ cho môi 
trường nước được trong sạch. Luôn luôn giữ nhiệt 
độ nước trong khoảng 28 - 30°c.

Thu cá bột:
Cá tra và cá basa bột sau khi nở sẽ sống nhò 

túi noãn hoàng trên bụng, do vậy không cần cung 
cấp thức ăn từ bên ngoài.

Cá tra  sau khi nở khoảng 30 giờ thì hết noãn 
hoàng, lúc này cá sẽ đói và cần nguồn thức ăn 
bên ngoài. Giai đoạn này cá tra  rấ t thích ăn thức 
ăn động vật sống có kích thước vừa với cỡ miệng. 
Nếu không có thức ăn thì chúng có thế ăn thịt lẫn 
nhau. Do đó đế tránh tình trạng cá ăn thịt lẫn 
nhau thì sau khi cá nở khoảng 20 - 25 giò, phải



tiến hành thu cá bột và đưa ngay xuống ao ương 
hoặc bán cho người khác. Nếu có ý định giữ cá bột 
để ương cá giống thì bắt buộc phải chuẩn bị sẵn 
ao ương trước khi thu cá bột, để khi thu cá bột là 
có ao đế thả cá ngay.

Vối cá basa thì không có hiện tượng cá bột 
ăn thịt lẫn nhau. Tuy nhiên, khi cá sắp hết noãn 
hoàng thì cũng phải thu hoạch và cho xuống ao 
ương ngay để tránh tình trạng cá bị đói. Cá basa 
bột khi mới tập ăn cũng rất thích ăn các loại động 
vật có kích cỡ nhỏ như moina, daphnia, artem ia.

Phải điều chỉnh lưu lượng nước chậm lại rồi 
mới tiến hành thu cá bột. Nên dùng vợt vải mềm 
vốt cá để không làm cá bị sây sát.



KỸ THUẬT ƯƠNG CÁ BỘT 
LÊN CÁ GIÔNG

I. CHỌN AO

- Việc chuẩn bị ao ương phải được thực hiện 
trước khi thu hoạch cá bột, để khi có cá bột là có 
ao thả cá ngay.

- Ao ương cá giống thường nhỏ hơn ao nuôi 
cá thịt, diện tích từ 300 - l.OOOm2 là đủ. Độ sâu 
mực nước ao khoảng 1 - l,5m . Nếu ương cá giống 
đê nuôi, nên đào ao cá giông bên cạnh ao nuôi cá 
thịt để không phải vận chuyển cá giông đi xa. Tốt 
hơn hết là lấy 1 bò ao lớn làm bò chung và đắp 
thêm 3 bò để tạo thành ao ươn cá giống.



- Ao ương cá giông cũng giống như những ao 

nuôi cá khác, cũng phải có hệ thống cấp và thoát 
nước dễ dàng. Nguồn nước cung cấp cho ao cá phải 
trong sạch, không bị ô nhiễm bởi những chất thải 

độc hại. Nguồn nước phải chủ động, không phụ 
thuộc vào nước mưa, khi cần là có ngay.

II. CẢI TẠO AO

Trước khi thả cá bột, phải tiến hành cải tạo 
ao theo qui trình như sau: dọn dẹp ao - rải vôi

- bón lót - bơm nước - tạo thức ăn tự nhiên cho 
cá - bón phân.

1. Dọn dẹp ao: Dọn dẹp, loại bỏ tất cả các cây 

cỏ dại mọc xung quanh bờ ao. Tháo cạn nước ao, 
diệt hết cá tạp và các loại địch hại như cua, rắn, 
ếch... Có thế dùng dây thuốc cá để diệt, liều lượng 
sử dụng: lkg dây thuốc cá tươi/100m3 nước ao. Vét 
bớt bùn ở đáy ao, chỉ chừa lại lớp bùn chừng 10 - 

15cm. San lấp các lỗ mội, hang cua.

2. Rải vôi: Rải đều vôi đáy ao và xung quanh bò 
ao với liều lượng 7 - 10kg/100m 2 ao. Sau đó phơi 
nắng đáy ao từ 1 đến 2 ngày. Lưu ý: những vùng

l ồ * »



Rải vôi đáy ao và bờ ao

ảnh hương phèn thì không nên phơi nắng đáy ao, 
vì sẽ dễ làm cho phèn thoát lên tầng mặt.

3. Bón lót: Dùng bột đậu nành và bột cá đế 
bón lót cho ao, liều lượng mỗi loại là 0 ,5kg/100m 2 
đáy ao.

4. Bơm nước: Bơm nước vào và thoát nước ra  
vài lần đê làm giảm độ phèn trong ao. Sau đó bơm 
nước sạch vào ao qua hệ thông cống có lưới ngăn 
cá tạp, mực nước bơm vào lần đầu sâu khoảng
0,3 - 0,4m.

5. Tạo thức ăn tự nhiên cho cá: Cho trứng nước 
(moina) và trùn chỉ vào ao (khoảng 5 lon trứng  
nước +  2 lon trùn chỉ/100m 2 ao) để tạo nguồn thức



ăn tự nhiên cho cá bột. Khi đó, cá bột sẽ có thức ăn 
ngay khi được thả vào ao, tránh được tình trạng  
chúng ăn thịt lẫn nhau vì đói. Sau một ngày, tiếp 
tục cho nước từ từ vào ao đế mực nước ao đạt 
khoảng 0,7 -  0,8m .

6. Bón phân: Để gây màu cho nưốc, nên dùng 
phân chuồng (phân gà, cút, heo, bò...), phân lân 
hoặc phân urê bón cho ao. Đối. với phân chuồng 
thì dùng với liều lượng 10 - 15kg/100m2 ao. ĐỐI 
với phân lân hoặc phân urê thì dùng liều lượng 
như nhau: 0 ,5  -  lkg/100m 2 ao.

Sau một thời gian bón phân, khi nước ao 
chuyển sang màu vỏ đậu xanh hoặc màu xanh  
nhạt là lúc ao đã sẵn sàng để thả cá bột.

III. THẢ CÁ BỘT VÀO AO

Sau khi thu cá bột thì phải thả ngay vào ao. 
M ật độ ương trong ao: 250 - 400 con/m2 vối cá tra, 
50 - 100 con/m2 với cá basa. M ật độ ương trong bế 
ximăng đôi với cá basa: 400 - 500 con/m2. Không 
nên thả cá vối m ật độ quá dày, vì sẽ làm cho cá lớn 
không đều và dễ phát sinh bệnh tật.



Lưu ý: Nếu mua cá bột để ương, nên chọn 
giống cá bột tại những cơ sở sản xu ất lớn, có uy 
tín. Cá bột phải có lý lịch rõ ràng, đòi bô" mẹ của 
chúng phải có chất lượng tôt. Phải chọn những 
con có kích cỡ đồng đều, màu sắc tươi sáng, bơi lội 
nhanh nhẹn, không mang bệnh tậ t. Cần phải lưu 
ý đến việc vận chuyến cá bột từ chỗ m ua về đến ao 
ương. Có thế dùng thúng hay sọt, túi nylon, can  
nhựa hay thùng nhựa để vận chuyển cá. Với cá 
tra, phải tính toán sao cho thời gian vận chuyển 
là ngắn nhất nhằm hạn chế tỉ lệ cá hao hụt. Bởi vì 
cá tra  rấ t háu ăn, nếu vận chuyến trong thòi gian 
dài thì chúng sẽ đói và có thế ăn thịt lẫn nhau.

Cách thả cá bột:
- Dùng một tấm  lưới ngăn một phần góc ao, 

thả cá bột vào phần lưới ngăn.
- Sau khi thả cá bột, tiến hành đưa nước từ 

từ vào ao để mực nước ao đạt khoảng 1 - l,5m .
- Khi mực nưốc ao đã đạt yêu cầu, cần phải 

sục khí ao để tăng hàm lượng oxy hòa tan trong 
nước nhằm giúp cá tăng trưởng nhanh và kích 
thích khả năng bắt mồi của chúng.



IV. CHO ĂN VÀ CHĂM SÓC

1. Cho cá ăn
ở  giai đoạn chuẩn bị ao, cần gây nuôi được 

nguồn thức ăn tự nhiên cho cá trong giai đoạn 
đầu để khi thả cá xuống ao thì chúng có thức ăn 
ngay. Tuy nhiên, nguồn thức ăn này không đủ 
cung cấp cho cá, do đó sau khi thả cá xuống ao, 
phải bổ sung thêm các loại thức ăn khác như: bột 
đậu nành, lòng đỏ trứng gà, bột cá, sữa bột. Mỗi 
ngày cho cá ăn từ 4 - 5 lần, thời điểm cho ăn chủ 
yếu vào buổi sáng và chiều mát. Nên tập cho cá 
ăn theo giò giấc cô" định. Lượng thức ăn và qui 
cách cho ăn tùy thuộc vào từng giai đoạn phát 
triển của cá.

a) Đối với cá tra:
* Trong 10 ngày đầu:
- Lấy lòng đỏ trứng gà hoặc vịt luộc chín, trộn 

vối bột đậu nành và sữa bột. Cứ khoảng 10.000 cá 
bột, cần dùng 20 lòng đỏ trứng gà hoặc vịt và 200g  
bột đậu nành. Trộn đều tấ t cả với 1 lít dầu ăn rồi 
đem nấu chín, sau đó pha loãng với nước sạch rồi 
rải đều vào ao cho cá ăn.



- Lượng thức ăn bình quân từ 0,5 -  0,8kg  
thức ăn/100m 2 ao/ngày.

- Trong thòi gian này, có thể bổ sung thêm  
trứng nước (moina) cho cá: một ngày cho khoảng
2 lít moina đậm đặc/10 vạn cá bột.

* Sau 10 ngày: Khi cá đã bắt đầu ăn móng (nổi 
lên đớp khí), tăng thêm 50% lượng thức ăn cho cá, 
đồng thòi bổ sung thêm trứng nước và trùn chỉ. 
Có thể trộn dầu gan mực vào thức ăn để giúp cá 
phát triển nhanh cũng như kích thích cá bắt mồi 
tích cực.

* Sau 15 ngày: Lấy bột cá hoặc một ít cá tạp  
(khoảng 10%) xay nhuyễn trộn vào thức ăn, sau 
đó trộn đều vối dầu gan cá (khoảng 3%) rồi cho cá 
ăn. ở  giai đoạn này có thể cho cá ăn với liều lượng 
15 - 20% trọng lượng cá/ngày.

Cá bột được hơn 15 ngày thì có thể tháo lưới 
và thả cá ra ao. Trước khi tháo lưới, nên tháo 
nước cũ trong ao ra và thay khoảng 50% lượng 
nước sạch.

* Sau 20 ngày: Khi cá bột được hơn 20 ngày thì 
cho cá ăn với công thức sau: 70% hỗn hợp cá tạp, 
bột cá +  30% hỗn hợp cám thực phẩm nấu chín.

* Sau 1 tháng: Cá bột khi hơn 1 tháng tuổi, có



thể cho ăn cám +  bột cá (tỉ lệ 1:1) hoặc cám +  cá 
tươi (tỉ lệ 1/2). Mỗi ngày cho ăn từ 4 - 5 lần, khẩu 
phần ăn từ 5 - 7% trọng lượng cá. Cũng có thể cho 
cá ăn thức ăn viên công nghiệp, khẩu phần ăn 
khoảng 2 - 3%. Thức ăn viên công nghiệp phải có 
hàm lượng đạm từ 30 - 35%.

b) Đối với cá basa
- Thức ăn của cá basa trong hai tuần đầu 

cũng giống với cá tra.
- Từ tuần thứ 3 trở đi, cho cá ăn thức ăn tự 

chê biến gồm cám  và bột cá theo tỉ lệ 20% cám  +  
80% bột cá, đồng thời bổ sung thêm khoảng 1% 
premix khoáng và vitamin c  (10m g/100kg thức 
ăn) vào thức ăn cho cá. Hỗn hợp thức ăn phải được 
trộn đều và nấu chín rồi mối đưa xuống sàng cho 
cá ăn. Mỗi ngày cho cá ăn từ 3 -  4 lần, khẩu phần 
ăn hàng ngày khoảng 5 - 7% trọng lượng cá. Trong 
giai đoạn này cũng có thế cho cá ăn thức ăn viên 
công nghiệp; mỗi ngày cho cá ăn 3 - 4 lần, khẩu 
phần ăn hàng ngày khoảng 2 - 3%; nên chọn loại 
có kích cỡ vừa với miệng cá.

t
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Đối với cá basa ương trong bể ximăng:
- Thức ăn trong tuần đầu tiên là trứng nước 

moina, rận nước daphnia, ấu trùng artem ia. 
Không nên đổ thức ăn vào bế một lần mà nên cho 
từ từ, khi cá ăn hết thì cho tiếp. Sau khi cá ăn 
xong, phải kiểm tra xem thức ăn còn thừa trong 
bế hay không để từ đó điều chỉnh lượng thức ăn 
cho phù hợp.

- Từ tuần thứ hai trở đi, cho cá ăn trùn chỉ 
và thức ăn viên công nghiệp. Với thức ăn công 
nghiệp, nên chọn loại có kích thước vừa với cỡ 
miệng của cá. Khẩu phần ăn hàng ngày đốì với 
thức ăn viên là 1 - 2% thể trọng cá, đốì với trùn  
chỉ là lk g/10.000 cá.

2. Chăm sóc cá
Ngoài việc cho ăn, cần phải có chế độ chăm  

sóc cá hợp lý đế cá phát triển tốt.
- Trong 10 ngày đầu sau khi thả cá bột, mỗi 

ngày phải sục khí ao một lần đế cung cấp lượng 
oxy hòa tan cho cá.

r Việc cho cá ăn phải tuân thủ nguyên tắc: 
cho cá ăn với một lượng vừa đủ. Nên thả thức ăn 
từ từ, không nên cho một lần quá nhiều thức ăn
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vào ao, vì có thế cá sẽ ăn không hết và thức ăn 
thừa sẽ làm ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng 
xấu đến sức khỏe của cá.

-  Trong lúc cho ăn, phải quan sát biểu hiện 
đớp mồi của cá để biết được chúng còn đói hay đã 
no, từ  đó điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp.

-  Để tăng cường sức đề kháng cho cá, nên 
trộn thêm vitamin c vào thức ăn với liều lượng 
10 - 30mg/kg cá trong ngày. Mỗi tuần có thể thực 
hiện việc này từ 2 - 3 lần trong suốt thời gian ương 
cá giông.

-  Thường xuyên theo dõi biểu hiện của cá, 
nhất là vào lúc sáng sớm và chiều mát đê sớm 
phát hiện bệnh tậ t ở cá, từ đó có biện pháp điều 
trị kịp thòi.

- Để giúp cá khỏe mạnh, phát triển tốt và 
tránh được bệnh tật, cần phải giữ nước ao luôn 
trong sạch, không bị ô nhiễm. Muốn vậy, phải 
thay nước ao định kỳ.

- Trong thời gian ương cá, khoảng 15 ngày 
kiểm tra  độ lớn của cá một lần nhằm lựa ra cá 
đồng cỡ. Cá lốn giữ lại, chuyển cá nhỏ sang ao 
khác để tránh trường hợp cá lớn giành hết thức ăn 
của cá nhỏ.



Cỡ cá tra giống

3. Qui cỡ cá hường, cá giống
Đối với cá tra:
- ương cá hương: Sau 3 tuần, cá đạt chiều 

dài từ 2,7 - 3cm.
- Ương cá giông: Tiếp tục ương thêm 40 - 50 

ngày, cá đạt chiều dài từ 8 - 10cm.
- Ương cá giống lớn: Tiếp tục ương từ 30 - 40 

ngày, cá đạt chiều dài từ 16 - 20cm. Cá cỡ này có 
thế chuyển sang nuôi thịt.

Đối với cá basa:
- Ương cá hương: Sau 3 tuần, cá đạt chiểu 

dài từ 3 - 3,2cm.
- Ương cá giống: Tiếp tục ương thêm 6 0 - 7 0  

ngày, cá đạt chiều dài từ 10 - 12cm.



- ương cá giống lốn: Tiếp tục ương đến khi cá 
đạt chiều dài từ 18 - 25cm  (10 - 15 con/kg). Cá cỡ 
này có thể chuyển sang nuôi thịt.

V. THU HOẠCH CÁ GIỐNG

Sau 3 - 4  tháng ương, cá đạt cỡ 12 - 15 con/ 
kg, lúc này nên tiến hành thu hoạch cá giống. Cá 
giống sau khi thu hoạch có thể đem bán hoặc đế 
nuôi thịt.

Để cá giống ít bị hao hụt trong lúc thu hoạch 
và khi vận chuyển đi xa, nên luyện sức dẻo dai 
cho cá bằng các cách sau đây:

- Cách 1 : Trước khi vận chuyển cá khoảng 4
- 5 ngày, mỗi buổi sáng lội xuống ao và dùng vồ 
cào khua đục nước và vỗ sóng cho cá chạy. Nếu ao 
rộng, có thể cho một con trâu kéo nhành cây và lội 
nhiều vòng quanh ao. Lưu ý là phải ngưng cho cá 
ăn từ 1 - 2 ngày trước khi vận chuyển.

- Cách 2: Dùng lưới kéo dồn cá vào một góc 
ao từ 1 - 2 giờ để cá quen dần với điều kiện chật 
hẹp, sau đó thả cá ra. Nên dùng lưới dệt sợi mềm 
không gút, m ắt lưới nhỏ hơn chiều cao thân cá (đế 
cá không bị lọt và bị mắc vào lưới). Khi cá đạt cổ



cá hương, mỗi tuần kéo cá 1 lần cho đến khi thu 
hoạch. Nên kéo cá vào lúc sáng sốm hoặc chiều 
mát. Trưốc khi thu hoạch cá giống, phải ngưng 
cho ăn ít nhất 6 giờ đồng hồ.

VI. VẬN CHUYỂN CÁ GIỐNG

1. Nhốt cá trong nước sạch trước khi vận chuyển
Trước khi vận chuyển, nên nhổt cá trong nước 

sạch với m ật độ dày đế giúp cá quen dần với điểu 
kiện sông chật hẹp và thải bớt phân. Có thế nhõt 
cá từ 8 - 12 giờ. Lưu ý là trong khoảng thời gian 
nhôt cá, không nên cho cá ăn.

Cách nhốt cá: Dùng giai chứa bằng nylon đế 
nhôt cá. Cắm giai ở nơi có dòng nước chảy trong 
sạch, độ sâu mực nước khoảng 1 - l,5m . Thành giai 
phải cao hơn mực nước khoảng 50cm. Ngoài ra, 
cũng có thế nhốt cá trong bế ximăng hoặc bê bằng 
đất, mực nước sâu khoảng 0,4 - 0,5m . Bế phải có hệ 
thống sục khí đế tạo dòng nước lưu thông.

M ật độ cá nhốt phụ thuộc vào kích cỡ của 

chúng:
- Cá cỡ 2,5 - 4cm, có thể nhốt từ 1,5 - 2 vạn 

con/m3.
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- Cá cỡ 5 - 12cm, có thể nhốt từ 1.500 -  2.000  
con/m3.

- Cá cỡ 25cm, có thể nhốt từ 20 - 30kg/m3.

2. Kỹ thuật vận chuyển cá giống
Trong quá trình vận chuyển cá giống, tỉ lệ cá 

sống và mức độ an toàn của cá phụ thuộc rấ t nhiều 
vào kỹ thuật vận chuyển. Trong đó các yếu tô" như 
dụng cụ đựng cá, phương tiện vận chuyến, nhiệt 
độ thòi tiết, lượng oxy hòa tan trong nưốc, khí độc 
trong nưốc, thời gian vận chuyển... đều ảnh hưởng 
trực tiếp tới sức khỏe của cá. Áp dụng đúng biện 
pháp kỹ thuật trong việc vận chuyển cá giống sẽ 
giúp nâng cao tỉ lệ sông của cá.

Có hai phương pháp vận chuyển cá:
+ Phương pháp vận chuyển kín: vận chuyển cá 

bằng túi nylon có bơm oxy với áp suất thích hợp.
+ Phương pháp vận chuyển hở: vận chuyến cá 

bằng thùng phuy, thùng tôn, thùng nhựa hoặc sọt 
lót nylon.

Phương pháp vận chuyển kín bằng túi ny- 
lon hoặc can nhựa được xem là phương pháp tiên 
tiến, cho hiệu quả cao nên được rất nhiều người 
áp dụng.



a) Phương pháp vận chuyển kín:
Thường dùng túi nylon có bơm oxy để chứa cá 

rồi vận chuyến bằng các phương tiện như xe ô tô, 
máy kéo, ba gác máy, ghe, thuyền.

- Đóng túi: Dùng túi nylon có hình ống, chiểu 
dài khoảng l,2m , rộng khoảng 60cm. Buộc chặt 
một đầu túi bằng dây cao su. Sau đó cho nước vào 
túi. Nếu vận chuyển trong thời gian dưới 8 giờ thì 
nên cho lượng nước chiếm 4/5 túi. Nếu vận chuyển 
trong thời gian trên 8 giò thì nên cho lượng nưốc 
chiếm 2/3 túi. Dùng tay vuốt hết không khí trong 
túi ra, rồi bơm oxy vào túi trong thòi gian từ 15 - 20 
giây, sau đó cho cá vào túi. Tiếp tục bơm oxy vào 
đến khi căng túi, sau đó buộc túi lại. Lúc này hãy 
vỗ nhẹ lên túi, nếu thấy cá phản ứng lại thì chứng 
tỏ cá khoẻ mạnh.

- Mật độ cá trong túi: M ật độ cá trong túi nylon 
bơm oxy tùy thuộc vào kích cỡ của cá. Hãy tham  
khảo bảng sau đế biết m ật độ nhổt cá.



Loài cá Chiéu dài thân cá (cm) Mật độ (con/lít)

Cá tra

3 80

5-7 40

8-10 20

Cá basa

3 70

5-7 30

8-10 15

Lưu ý: Nếu vận chuyển cá trong mùa nắng thì 
phải che đậy kỹ càng, không để ánh nắng chiếu 
trực tiếp vào túi nylon. Vì ánh nắng có thế làm  
tăng nhiệt độ nước trong túi và khiến cá chết.

Nếu thời gian vận chuyển trên 8 tiếng thì 
cứ sau 8 tiếng vận chuyến, phải thay nưốc và 
bơm oxy.

Khi vận chuyến cá đến nơi thả, không nên 
thả cá ra ao ngay mà phải ngâm túi trong nước 
khoảng 15 phút để nhiệt độ trong túi cân bằng với 
nhiệt độ nước ao, sau đó mới mở túi thả cá từ từ ra  
ao. Tốt nhất nên dùng nước muối 2 - 3 %  tắm cho 
cá từ 5 - 6 phút rồi mới thả cá ra ao.
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b) Phương pháp vận chuyển hở
Dùng các loại thùng phuy, thùng bằng tôn 

hoặc thùng nhựa đê đựng cá. Thể tích của thùng 
tùy thuộc vào số  lượng cá, thường từ 200 - 300 lít. 
Lượng nước trong thùng chiếm khoảng 1/2 - 2/3 
thế tích.

M ật độ cá nhốt trong thùng tùy vào kích cỡ
của cá:

- Cá cỡ 3cm: nhốt khoảng 50 con/lít.
-  Cá cỡ 5 - 7cm: nhốt khoảng 40 con/lít.
- Cá cổ 8 - lOcm: nhổt khoảng 20 con/lít.
-  Cá cỡ lớn hơn 15cm: nhốt khoảng 15 con/

lít.
Trong quá trình vận chuyển, nên thường 

xuyên sục khí oxy cho cá. Cứ sau khoảng 4 - 5  
giờ vận chuyến thì thay nước một lần. Khi vận 
chuyến đến ao, nên dùng nước muối 2 - 3% tắm  
cho cá từ 5 - 6 phút rồi mới thả cá ra ao nuôi.



NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHAM

với cá tra, có thể nuôi thương phẩm trong 
ao hoặc trong bè. Còn đối vối cá basa, do tính chịu 
đựng môi trường khắc nghiệt thấp hơn cá tra  nên 
không thích hợp nuôi thương phẩm trong ao mà 
chỉ thích hợp nuôi thương phẩm trong bè tại nơi 
có dòng nước chảy mạnh.

Hiện nay, nuôi cá tra  thương phẩm trong ao 
đã phát triển các hình thức nuôi thâm canh mang 
tính công nghiệp, cho năng suất và hiệu quả kinh 
tế  cao. Người tiêu dùng, nhất là người tiêu dùng 
ở các thị trường xu ất khẩu, ngày càng đòi hỏi cao 
về chất lượng của sản phẩm cá tra. Do vậy, người 
nuôi cũng cần phải cải tiến kỹ thuật nuôi đê có 
được sản phẩm cá tra  đạt chất lượng, đáp ứng 
được nhu cầu của người tiêu dùng.



A. MÙA VỤ NUÔI

Mùa vụ nuôi tùy thuộc vào khí hậu ở từng 
vùng. Với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào, do khí hậu 
ấm áp quanh năm nên có thể nuôi quanh năm.

Khí hậu ở các tỉnh miền Bắc thường lạnh, 
nhất là vào mùa đông. Do đó cần bắt đầu mùa vụ 
nuôi sớm, khoảng tháng 2 - 3 để đến tháng 1 0 - 1 1  
là có thế thu hoạch cá.

B. CHUẨN BỊ AO NUÔI

Hiện nay, người ta thường sử dụng một số loại 
hình nuôi cá tra  thương phẩm trong ao như sau:

- Nuôi trong ao nhỏ.
- Nuôi trong ao thay nước liên tục.
-  Nuôi trong ao ít thay nưốc, sử dụng chê 

phẩm vi sinh đế sục khí.
-  Nuôi ao đăng quần: nghĩa là dùng đăng 

bằng tre, gỗ hoặc lưối inox, chắn một vùng ngập 
nước ven sông hoặc vùng ngập lũ để thả cá nuôi. 
Hình thức này thường được áp dụng ở các tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long.
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Chọn ao nuôi:
- Tùy theo số  lượng cá nuôi nhiêu hay ít mà 

chọn ao nuôi có diện tích phù hợp. Thông thường, 
cá tra  được nuôi trong ao hình chữ nhật, diện 
tích từ 500m 2 trở lên, độ sâu mực nước khoảng
2,5 - 3m.

- Ao phải có cống cấp, thoát nưốc dễ dàng. 
Cống cấp nước nên đặt cao hơn đáy ao, cống thoát 
nưốc nên đặt phía bò ao thấp nhất để dễ tháo  
cạn nước. Bò ao phải cao hơn mực nưỏc cao nhất 
trong năm đế không bị ngập vào mùa nước lớn. 
Đáy ao bằng phẳng và hơi nghiêng về phía công 
thoát nước.

- Ao cá nên gần nguồn nưốc như sông, kênh, 
mương để có nguồn nước chủ động. Nguồn nước 
cấp cho ao phải nằm xa các cống nước thải sinh 
hoạt, nưốc thải công nghiệp đế tránh nước bị ô 
nhiễm. Ao phải thoáng, không có bóng cây che 
khuất.

- Tiêu chuẩn môi trường ao thích hợp:
+  Nhiệt độ nước: 26 - 30°c.
+  Độ pH: 7 - 8.
+  Hàm lượng oxy hòa tan: trên 3mg/l.



Ao được tát cạn để chuẩn bị nuôi cá thương phẩm 
(Ảnh: Phạm Văn Khánh)

Cải tạo ao:
Trước khi thả cá, phải tiến hành cải tạo ao 

theo qui trình sau:
- Xả cạn nước ao, bắt hết cá trong ao, lấp mọi 

hang hốc, lỗ mội, thu gom và dọn sạch rác, rong rêu 
dưới đáy ao. Nạo vét bùn đáy ao, chỉ đế lại một lớp 
bùn dày từ 0,2 - 0,3m. Lấp hết hang hốc, lỗ mội rò 
rỉ nước. Tu sửa công rãnh, bờ ao và mái ao.

- Dùng vôi sống (CaO) hoặc vôi tôi (Ca(OH)2) 
rải khắp đáy ao và cả trên bò ao đế diệt tạp và 
loại trừ  mầm bệnh, liều lượng 10 - 15kg/100m 2 ao. 
Ngoài ra, có thể dùng dây thuốc cá hoặc Saponin



Rải vôi để loại trừ mầm bệnh cho cá 
(Ảnh: Trịnh Quốc Trọng)

để diệt tạp. Với dây thuốc cá thì dùng với liều lượng
1,5 - 2kg/1.000m 2 ao; với Saponin thì tùy theo 
hướng dẫn của mỗi nhà sản xuất, nhưng thông 
thường dùng với liều lượng 1,5 - 2kg/1.000m 2 ao. 
Sau khi bón vôi xong, phơi nắng ao từ 4 -  5 ngày.

Đối với ao ít thay nước, sử dụng chế phẩm vi 
sinh thì phải sục khí đáy ao hoặc quạt nưốc.

Lấy nước và gây màu nước:
-  Sau khi phơi nắng ao, tiến hành lấy nước 

cho ao. Khi dẫn nước vào ao, phải dùng lưới chắn 
để ngăn cá tạp và địch hại. Lượng nước trong ao 
phải đạt độ sâu từ 1,5 - 2m.
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- Tiếp theo, dùng phân chuồng (heo, gà, bò) 
hay phân NPK, urê để gây màu nước. Vối phân 
chuồng, có thể dùng với liều lượng 25 - 30kg/100m 2 
ao; với NPK và urê thì dùng với liều lượng 300g  
NPK +  200g urê/100m 2 ao. Khi nước có màu xanh  
nõn chuối là lúc ao đã sẵn sàng để thả cá giống.

c. CHỌN CÁ GIỐNG

Chọn cá gống: Cá tra  có chiều dài từ 10 - 15cm  
thì có thể chọn đê nuôi cá thịt. Cá giống phải có 
nguồn gốc bô" mẹ rõ ràng. Nên chọn những con 
đồng cỡ, khỏe mạnh, bơi lội linh hoạt, không có 
vết trầy  xưốc trên cơ thể. Những con bơi lội lừ đừ 
thì có thế bị bệnh, không nên chọn.

Cá tra giống, kích cỡ khoảng 10-12cm (Ảnh: Vũ Hải Định)



Mật độ thả cá: Tùy theo điều kiện ao, thức 

ăn, kỹ thuật nuôi mà m ật độ thả cá có thể khác 
nhau. Tuy nhiên, m ật độ trung bình là 15 - 20 

con/m 2 ao.
Thả cá xuống ao: Trước khi thả cá giống xuống 

ao, nên tắm  cho chúng bằng nước muôi 2 - 3% từ 5
- 6 phút để phòng bệnh. Nên thả cá vào sáng sớm 

hoặc chiều mát, vì nhiệt độ ở thời điểm này tương 

đốì thấp nên cá ít bị sốíc.

D. THỨC ĂN CHO CÁ

Có thể cho cá ăn thức ăn viên công nghiệp 

hoặc thức ăn tự chế biến.

1. Thức ăn viên công nghiệp:
Loại thức ăn này đáp ứng đầy đủ nhu cầu 

dinh dưổng của cá. Có hai loại thức ăn viên công 
nghiệp: loại chìm và loại nổi, với nhiều kích cỡ 
khác nhau. Tùy theo từng giai đoạn phát triển 
của cá m à chọn loại có kích cỡ phù hợp. Loại viên 
nổi thì cá dễ ăn và thích thú hơn loại viên chìm. 
Thức ăn viên công nghiệp có ưu điểm là đảm bảo
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vệ sinh, dễ bảo quản, thao tác cho cá ăn đơn giản, 
không tôn công sức cho khâu chế biến.

2. Thức ăn tự chế biến:
Hàm lượng đạm phải chiếm từ 15 - 20%. Tùy 

theo từng nguồn nguyên liệu mà có công thức chế  
biến khác nhau:

* Công thức 1:
- Cám gạo: 60%
- Phụ phẩm trong chăn nuôi như lòng heo, 

bò, gà, ruột cá, đầu cá, cá vụn: 30%
- Rau xanh các loại: 10%

Công thức 2:
- Cám gạo: 50%
- Bột ngô: 25%
- Bột cá khô: 15%
- Rau xanh các loại: 10%

Công thức 3:
-  Cám gạo: 60%
- Bột cá: 20%
- Khô dầu: 10%
- Rau xanh các loại: 10%
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Nguồn nguyên liệu chế biến thức ăn phải đảm 
bảo vệ sinh, không bị hư, mốc, không chứa các 
kháng sinh bị cấm sử dụng. Nguyên liệu có nguồn 
gốc từ  động vật phải tươi, không bị ươn thôi; bột 
cá phải còn mới và có mùi thơm, không pha lẫn 
tạp chất; cá tạp khô không bị sâu mọt, không bị 
nhiễm khuẩn.

Nấu chín thức ăn: Sau khi chuẩn bị đủ các 
nguyên liệu, trộn đều rồi đem xay nhuyễn. Sau 
đó trộn vối chất kết dính (chẳng hạn bột gòn, rau 
câu) rồi đem nấu chín.

E. CÁCH CHO CÁ ĂN

Mỗi ngày nên cho cá ăn hai lần. Thời điểm 
cho ăn tốt nhất là buổi sáng và chiều mát, sáng 
từ  6 - 10 giờ, chiều từ 16 - 18 giờ. Nên cho thức 
ăn vào sàng đế cá ăn. Nên làm nhiều sàng ăn đê 
phân phôi đều thức ăn cho cá, tránh trường hợp 
cá tranh giành thức ăn. Cách này sẽ quản lý được 
lượng thức ăn, từ đó điều chỉnh theo nhu cầu ăn 
của cá.

Tùy theo loại thức ăn và tùy vào từng giai 
đoạn phát triển của cá mà có chế độ ăn hợp lý.
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1. Đối với thức ăn công nghiệp
- Trong 2 tháng đầu, chọn loại thức ăn có 

hàm lượng đạm khoảng 28 - 30%.
- Các tháng tiếp theo, chọn loại thức ăn có 

hàm lượng đạm khoảng 25 - 26%.
- Trong hai tháng cuối trưốc khi thu hoạch, 

giảm hàm  lượng đạm xuống còn khoảng 20  - 
22%.

Khẩu phần ăn hàng ngày khoảng 2 - 2,5%  
trọng lượng cá. Nên rải thức ăn từ từ xuống sàn  
để cá ăn triệt để, khi hết thì mới rải tiếp.

Cho cá ăn thức ăn viẻn công nghiệp



2. Đối với thức ăn tự chế biến
Thức ăn sau khi nấu chín phải để nguội, 

sau đó vo thành viên nhỏ rồi rải cho cá ăn. Phải 
điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp với mức ăn 
của cá, tránh  tình trạng cho quá nhiều thức ăn 
vào ao, cá ăn không hết và thức ăn thừa sẽ làm  
ô nhiễm nước.

F. CHĂM SÓC CÁ VÀ QUẢN LÝ AO

- Mỗi lần cho cá ăn, cần phải theo dõi xem cá 
ăn có hết thức ăn hay không để từ đó điều chỉnh 
lượng thức ăn cho phù hợp. Nếu thấy thức ăn dư 
nhiều thì lần sau phải cho ít lại. Nếu sau khi cá 
ăn xong mà vẫn còn bơi lội tìm thức ăn thì chứng 
tỏ chúng còn đói, phải tăng thêm lượng thức ăn 
cho chúng.

- Cần phải theo dõi xem cá có thích thú với 
thức ăn không. Nếu thấy cá không tích cực ăn thì 
có thế là do thức ăn không hợp khẩu vị, phải thay  
đổi công thức ăn khác.

-  Thường xuyên quan sát hoạt động và biểu 
hiện của cá, nếu thấy cá có dấu hiệu bị bệnh thì 
phải kiểm tra và điều trị ngay. Khi thấy cá có hiện



tượng nổi đầu khác với bình thường, hoặc thấy  
tôm tép nổi quanh bờ thì cần phải kiểm tra  và xác 
định nguyên nhân để có biện pháp xử lý kịp thời. 
Nếu xác định là cá bị bệnh thì phải chẩn đoán 
đúng bệnh để đưa ra phương pháp chữa trị thích 
hợp. Hiện tượng cá nổi đầu thường là do bị ngộ 
độc từ chất thải của chúng và thức ăn thừa trong 
ao đã bị phân hủy. Đôi với trường hợp này, cần 
phải xả  nước ao và thay ngay một lượng nước mới, 
đồng thời ngưng cho cá ăn cho đến khi cá trở lại 
bình thường.

- Phải thay nước ao định kỳ để giữ nước ao 
luôn được trong sạch nhằm hạn chế bệnh tậ t cho 
cá. Khoảng 10 ngày thay nước một lần, mỗi lần 
thay khoảng 30 - 50% lượng nước ao. Đế góp phần 
làm sạch lượng thức ăn thừa trong ao, có thể thả  
thêm vào ao một số  loại cá khác như rô phi, mè 
trắng, chép, điêu hồng... Các loại cá này cũng là 
nguồn thức ăn tươi sông ưa thích của cá tra.

- Hàng ngày, thường xuyên quan sát, kiểm 
tra  ao để kịp thời phát hiện và xử lý các hiện tượng 
bất thường như bò ao bị sạt lở, lỗ mội rò rỉ, công 
cấp thoát nước bị’hư hỏng...

- Để phòng bệnh cho cá, có thể dùng vôi khử



trùng nưốc ao. Dùng vôi bột hòa với nước rồi rải 
đều khắp ao, liều lượng: 1,5 - 2kg/100m3 nưốc. Có 
thể dùng các loại chê phẩm vi sinh để khử trùng 
nước ao nhưng tuyệt đốì không được sử dụng các 
loại thuốc và hóa chất bị cấm sử dụng.

G. THU HOẠCH CÁ

Nếu cá sống trong môi trường tốt và được cho 
ăn đầy đủ, thì sau 6 - 7  tháng, cá đạt trọng lượng 
trung bình từ 1 - l,5kg/con. Lúc này có thê tiến 
hành thu hoạch cá. Tuy nhiên người nuôi cần theo 
dõi giá cả thị trường để chọn thời điểm thu hoạch 
thích hợp nhằm đem lại lợi nhuận cao.

Chỉ nên thu hoạch những con cá lớn có trọng 
lượng phù hợp với nhu cầu của thị trường, còn 
những con nhỏ thì giữ lại nuôi tiếp. Thời điểm thu 
hoạch cá tốt n hất là vào lúc sáng sớm mát trời.

Muốn thu hoạch toàn bộ cá trong ao, cách dễ 
nhất là hút cạn nước ao rồi bắt cá. Tuy nhiên, nếu 
chỉ muốn thu hoạch một phần cá thì có thế dùng 
lưối bắt hoặc lưới vớt mà không cần phải hút nước, 
hoặc chỉ hút một phần nước rồi kéo lưới bắt cá.
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1. Tháo cạn nước ao để thu hoạch cá
- Trước tiên phải chuẩn bị đầy đủ các dụng 

cụ bắt, đựng và các phương tiện vận chuyến cá. 
Với một ao cá lớn thì phải cần nhiều người mới có 
thế thực hiện việc thu hoạch cá.

- Khi đã sẵn sàng, rút nút bịt ống thoát nước 
đê dẫn nước ra ngoài. Lưu ý là phải dùng một tấm  
ngăn bằng lưới chặn ở miệng ống thoát nước để 
ngăn không cho cá ra ngoài. Cũng có thể dùng 
ống xi phông để rút nước ao. Khi nưốc ao đã cạn  
thì tiên hành bắt cá. Nên dồn cá vào các chỗ trũng  
trong ao đế dễ bắt chúng.

Thu hoạch cá sau khi tát cạn ao
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xử lý những con cá nhỏ:
Sau khi thu hoạch, cá lớn có thể bán cho 

những nhà buôn, còn cá nhỏ có thể đem bán ở 
chợ hoặc để lại nuôi. Phải chuẩn bị các dụng cụ 
chứa nước sạch để đựng cá nhỏ và phải chăm  
sóc chúng cẩn thận trước khi cho xuống ao nuôi. 
Nên chuẩn bị một cái ao nhỏ để nuôi số  cá nhỏ 
này. Cũng có thê dùng lưới hoặc tre để quây một 
góc ao rồi thả cá nhỏ xuống để nuôi cho đến khi 
chúng đủ trọng lượng.

Quây thả bằng lưới

2. Dùng lưới để thu hoạch cá
Với một ao lớn chứa nhiều cá, nếu thu hoạch 

m ột lần thì có thể không tiêu thụ hết. Do vậy có
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thể thu hoạch nhiều lần, mỗi lần chỉ thu hoạch  
một phần cá. Cách thực hiện đơn giản nhất là 
dùng lưối bắt hoặc lưới vớt đế thu hoạch cá m à  
không cần phải rút nước hoặc chỉ rút một phần  
nước ao rồi giăng lưới bắt cá. Khi dùng lưới để bắt 
cá sẽ thu được cả cá lớn lẫn cá nhỏ. Tuy nhiên, chỉ 
lấy những con cá lớn còn những con cá nhỏ thì thả  
lại xuống ao đế nuôi tới lần thu hoạch sau.

Lưới vớt
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- Thu hoạch cá bằng lưới bắt hoặc lưới vớt 
rất đơn giản, chỉ cần một người cũng thực hiện 
được. Nên cho cá ăn đế cá tập trung lại một chỗ 
rồi mới dùng lưới thu hoạch cá.

- Khi dùng lưới giăng thu hoạch cá thì nên 
rút bớt một phần nước ao để dễ bắt cá hơn. c ầ n  
phải có 3 - 4 người để kéo lưới. Cách thực hiện: 
thả mẻ lưới giăng ở phía đầu sâu của ao rồi từ 
từ kéo lưới về phía đầu cạn, đến khi cá nằm gọn 
trong lưới thì tiến hành bắt cá ra. Sau khi thu 
hoạch xong, phải bơm nước đầy ao như lúc chưa 
thu hoạch cá.

F. XỬ LÝ AO SAU KHI THU HOẠCH CÁ

Sau mỗi vụ thu hoạch cá (thu hoạch toàn bộ), 
phải xử lý ao thật kỹ rồi mới tiếp tục nuôi vụ mới. 
Qui trình xử lý như sau:

- Rút hết nưốc trong ao và vét bùn làm sạch 
đáy ao. Sửa lại bờ ao, dọn sạch cỏ, rong rêu trên 
bò ao, chặt tất cả các bụi cây dại xung quanh ao.

- Kiểm tra lại đường ông dẫn nước, thoát 
nước. Nếu có chỗ nào bị rò rỉ thì phải đắp lại bằng 
đất sét. Kiểm tra xem bờ ao có bị thấm nưóc hay
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bị lỗ mội hay không, nếu có thì phải đắp lại cho 
thật kỹ.

- Dùng vôi sống (CaO) hoặc vôi tôi (C a(0H )9) 
rải khắp đáy ao và cả trên bờ ao đế loại trừ mầm  
bệnh. Có thể dùng với liều lượng 10 - 15kg/100m 2 
ao, sau đó phơi nắng đáy ao khoảng vài ngày. Tuy 
nhiên, không nên đế đáy ao quá khô vì đất quá 
khô sẽ không giữ được nước lâu.

- Tiếp theo là dẫn nước vào ao và làm giàu 
chất nước bằng phân trộn động vật, thực vật hoặc 
phân NPK, urê như đã trình bày ở các phần trước. 
Khi nước ao đổi thành màu xanh thì ao đã sẵn 
sàng cho vụ nuôi mới.



PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH 
CHO CÁ TRA VÀ CẤ BASA

á ^ ệ n h  ở cá tra  và cá basa được chia thành 
hai loại: bệnh truyền nhiễm và bệnh không truyền 
nhiễm. Bệnh truyền nhiễm gây ra do vi khuẩn, 
virus hoặc ký sinh trùng. Bệnh không truyền 
nhiễm chủ yếu do môi trường sống không thích 
hợp, do cá thiếu các vitamin và khoáng chất hoặc 
do các sinh vật gây ra.

A. PHÒNG BỆNH

Người nuôi cá phải hiểu một nguyên tắc quan 
trọng là “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Công việc 
phòng bệnh cho cá hết sức quan trọng, phải được



quan tâm  hàng đầu. Nếu có những biện pháp 
phòng bệnh hữu hiệu sẽ giúp cá khỏe mạnh, tránh  
được nhiều bệnh tật.

Quản lý tốt chất lượng nước ao là một biện 
pháp hữu hiệu đế phòng bệnh cho cá. Vì cá bị 
bệnh phần lớn là do nước ao kém chất lượng, chứa 
vi khuẩn, virus, ký sinh trùng. Nhất là vào mùa 
mưa, do nhiệt độ xuống thấp nên các loại ký sinh 
trùng phát triển rất nhanh, chúng tấn công và 
gây bệnh cho cá. Vì vậy, cần phải có biện pháp 
quản lý nước ao luôn trong sạch để hạn chế bệnh 
cho cá.

Sau đây là một số  việc cần nên làm để phòng 
bệnh cho cá tra  và cá basa:

-  Luôn luôn thay nước ao định kỳ để giữ nước 
ao trong sạch cũng như giữ ổn định các yếu tô" môi 
trường ao như nhiệt độ nước, độ pH, hàm lượng 
oxy hòa tan.

-  Vào mùa mưa, nên đào rãnh và rải vôi xung 
quanh bờ đế ngăn phèn. Hàng tuần nên dùng vôi 
(liều lượng lkg vôi/100m2 ao) rải đều xuông ao để 
khử trùng nưốc ao. Nên thay nước thường xuyên 
đê giữ cho nưóc ao luôn được trong sạch. Ngoài ra  
cũng nên dùng thuốc sát trùng Bioxide rải xuống



ao để diệt vi khuẩn, ký sinh trùng. Việc này nên 
thực hiện khoảng nửa tháng một lần.

B. ĐIỂU TRỊ MỘT s ố  BỆNH THƯỜNG GẶP ở CÁ 
TRA VÀ CÁ BASA

Việc phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh 
cho cá thường khó khăn hơn nhiều SO với các loài 
động vật trên cạn. Kết quả điều trị phụ thuộc 
vào việc phát hiện bệnh sớm hay muộn, chẩn  
đoán bệnh đúng hay sai, phương pháp điều trị 
có thích hợp không. Nếu phát hiện bệnh sớm thì 
khả năng điều trị dứt bệnh sẽ cao. Ngược lại, 
phát hiện bệnh muộn thì quá trình điểu trị sẽ 
kéo dài, khả năng hết bệnh thấp.

I. Bệnh xuất huyết đường ruột
1. Triệu chứng

Cá bị bệnh thường có hiện tượng: bụng phình 
to, vây bụng sung huyết, hậu môn sưng đỏ và lồi 
ra, bơi lội lờ đờ, biếng ăn.
2. Điều trị

Có thể điều trị bằng phương pháp cho ăn:
- Trộn Sulfathiazole và Thyromine vào
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thức ăn với liều lượng: 6g Sulfathiazole +  5g 
Thyromine/lOOkg cá.

- Hoặc trộn 10g Sulfaguanidin trong 70kg 
thức ăn tự chê biến.

Cho cá ăn liên tục trong 5 ngày. Từ ngày thứ 
ba, giảm lượng thuốc xuống còn phân nửa.
3. Phòng bệnh

Đế phòng bệnh xuất huyết đường ruột ở cá, có 
thê dùng cỏ mực (thái nhỏ) nấu chung với thức ăn 
tự chế biến (lkg cỏ mực/70kg thức ăn) rồi cho cá 
ăn. Cứ 2 tuần cho cá ăn một lần.

II. Bệnh đốm trắng

1. Nguyên nhân mắc bệnh
Bệnh thường xảy ra  khi cá bị xây xát do vận  

chuyên, đánh bắt hoặc do nhiệt độ nước thay đổi 
đột ngột.
2. Triệu chứng

Cá mới nhiễm bệnh thường bỏ ăn, gốc vây 
lưng xuất hiện một sô" đốm trắng, dần dần lan 
xuống đuôi rồi đến toàn thân. Khi bệnh nặng, cá 
Ịbơi lờ đờ và chết rấ t nhanh sau đó.
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3. Điều trị
Nếu phát hiện bệnh sớm thì có thế điều trị hết 

bệnh. Còn phát hiện khi bệnh đã nặng thì thường 
không thể chữa trị. Có thể điều trị bệnh này bằng 
phương pháp cho ăn:

Dùng Sulfadimezin (5g/100kg cá) và Oxytet­
racyclin (2g/100kg cá) trộn với thức ăn tự chế 
biến. Sau đó trộn với Superfact (250g/100kg thức 
ăn) rồi cho cá ăn.

III. Bệnh trùng bánh xe
1. Nguyên nhân mắc bệnh

Bệnh do trùng bánh xe (có hình dạng giống 
bánh xe) tấn công vào da, mang và các gổc vây 
làm cá bị bệnh. Bệnh dễ phát sinh trong điều kiện 
nuôi với mật độ dày, môi trường nước dơ bẩn. Bệnh 
thường xảy ra trong giai đoạn cá giống.

Trùng bánh xe Trichodina mutabilus



2. Triệu chứng
Cá mới nhiễm bệnh thường có hiện tượng thân 

xuất hiện lớp nhớt màu trắng đục, cá nổi đầu ở gần 
mặt nước và tập trung nơi có dòng nước chảy. Khi 
bệnh nặng, cá lờ đờ, lảo đảo rồi chìm xuống đáy ao 
và chết.
3. Điểu trị

Dùng muối ăn (NaCl) với nồng độ 2 - 3%, tắm  
cho cá từ 5 - 15 phút. Hoặc dùng đồng sunfat (Cu- 
S 04) nồng độ 2 - 5mg/l tắm  cho cá từ 10 - 15 phút. 
Cũng có thể phun trực tiếp đồng sunfat (nồng độ
0.5 .- 0,7g/m 3 nước) xuống ao đê trị bệnh cho cá. 

Cần phải thường xuyên thay nước để giữ cho
nước ao được trong sạch.

IV. Bệnh trùng quả dưa
1. Nguyên nhân mắc bệnh

Bệnh do trùng quả dưa (Ichthyophthiosis) gây 
ra. Loại trùng này thường ký sinh trên da, mang 
và vây cá. Bệnh thường gặp ở giai đoạn cá giống.
2. Triệu chứng

Khi mới mắc bệnh, cá thường nổi đầu lên m ặt 
nước, bơi lội lờ đờ. Khi bệnh nặng, mang cá sẽ bị 
tổn thương, dẫn đến cá bị ngạt thở và chết.



Hình dạng trùng quả dưa sau khi phóng lớn

Cá tra giống bị mắc bệnh trùng quả dưa

3. Điều trị
Tắm cho cá bằng hỗn hợp muối ăn (NaCl) và 

thuốc tím (K M n04), liều dùng: 7kg muôi ăn +  4g 
thuổc tím/m3 nước.

Thường xuyên thay nước ao để giữ cho môi 
trường nước được trong sạch.



V. Bệnh sán lá đơn
1. Nguyên nhân mắc bệnh

Bệnh chủ yếu do sán Dactylogyrus (sán lá 
16 móc) và Gyrodactylus (sán lá 18 móc) gây ra. 
Chúng thường ký sinh vào mang cá, làm lở loét 
nghiêm trọng. Bệnh thường xảy ra  đối với cá 
hương và cá giông.
2. Triệu chứng

Cá bị bệnh thường nổi đầu gần m ặt nưốc và 
tập trung nơi có dòng nưốc chảy. Khi bệnh nặng, 
mang cá bị viêm và tiết nhiều nhớt, tia mang rời 
ra, dần dần cá không hô hấp được và chết.
3. Điều trị

Dùng thuốíc tím (K M n04) vối liều lượng 
20g/m 3 nước, tắm  cho cá từ 15 - 30 phút. Hoặc 
dùng muôi ăn nồng độ 2 - 3%, tắm  cho cá từ 5 
- 1 0  phút.

Thường xuyên sục khí ao bằng nước oxy già 
(H 202) với nồng độ 150 - 200ppm trong 1 giò.

Nên thay nước ao định kỳ đế giữ cho nước ao 
luôn được trong sạch.



VI. Bệnh giun sán nội ký sinh

1. Tác nhân gây bệnh:
Bệnh do giun móc (Acanthocephala), sán dây 

(Bothricephalus) hoặc giun tròn (Philometra) 
gây ra.

Sán Gyrodactylus ctenopharyngodonlis

2. Triệu chứng:
Bệnh giun sán nội ký sinh thường không gây 

thành dịch, không làm chết cá hàng loạt nhưng 
làm cho cá chậm lớn, gầy yếu. Giun sán có thể gây 
tắc hoặc thủng ruột, tạo điều kiện cho các loài vi 
khuẩn khác phát triển và gây bệnh cho cá.
3. Điểu trị

Trộn thuốc tẩy giun sán vào thức ăn và cho cá 
ăn, đồng thời thay nước ao định kỳ để giữ cho môi 
trường nước được trong sạch.



VII. Bệnh trùng mỏ neo
1. Tác nhân gây bệnh

Bệnh gây ra bởi trùng Lernaea. Loại trùng  
này có dạng giống mỏ neo (nên thường gọi là trùng  
mỏ neo), dài khoảng 8 - 16mm, đầu có mấu cứng 
như mỏ neo.
2. Triệu chứng

Cá mắc bệnh sẽ có biểu hiện biếng ăn, gầy yếu, 
bơi lội lờ đờ. Tại những chỗ trùng bám thường có 
hiện tượng xuất huyết. Đây là điều kiện thuận lợi 
đê các tác nhân gây bệnh khác như nấm, ký sinh 
trùng, vi khuẩn, virus phát triển.
3. Điều trị

Trước khi thả cá nuôi, phải kiểm tra  xem cá 
có bị trùng mỏ neo ký sinh không, nếu có thì dùng 
thuốc tím (K M n04) với liều lượng 10 - 25g/m3 tắm  
cho cá trong 1 giờ. Ngoài ra có thế tắm  cho cá bằng 
lá xoan với liều lượng 0,3 - 0,5kg/m3 nước.

VIII. Bệnh rận cá
1. Tác nhân gây bệnh

Bệnh gây ra bởi loại trùng thuộc giống Argu- 
lus, có màu trắng ngà, hình dạng giống như con 
rận cá. Loại này có thể nhìn bằng m ắt thường.



2. Triệu chứng
Trùng thường tấn công vào da cá, hút máu 

cá, làm viêm loét da. Khi đó, các tác nhân gây 
bệnh khác như nấm, ký sinh trùng, vi khuẩn, 
virus sẽ tấn công vào vùng da bị lở loét và gây 
bệnh cho cá.

3. Điều trị
Có thể dùng thuốc tím (K M n04) với liều lượng 

10g/m3 tắm  cho cá trong 1 giờ.

IX. Bệnh nấm thủy mi
1. Tác nhân gây bệnh

Bệnh gây ra bởi nấm Saprolegnia hoặc Ach- 
lya. Các loại nấm này phát triển mạnh ở nhiệt độ 
từ 18 - 25°c.
2. Triệu chứng

Trên da cá bị bệnh thường xuất hiện những 
vùng trắng  xám  với những sợi nấm nhỏ như sợi 
bông.
3. Điều trị

Có thể điều trị bằng một trong các cách sau:
- Sát trùng vết thương trên cơ thế cá bằng dung 

dịch Potassium dichromate 5% hoặc Lodine 5%.
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- Dùng muôi ăn (NaCl) vối nồng độ 25.000ppm  
tắm  cho cá từ 10 - 15 phút. Nếu dùng với nồng 
độ 1.000 - 2.000ppm  thì không giới hạn thời gian 
tắm.

- Dùng dung dịch thuổc tím (K M n04) nồng 
độ lOppm tắm  cho cá trong 15 phút.

X. Bệnh nhiễm khuẩn huyết Aeromonas
1. Nguyên nhân mắc bệnh

Bệnh do nhóm vi khuẩn Aeromonas gây 
ra. Bệnh dễ phát sinh trong môi trường nước bị 
nhiễm bẩn, bị ô nhiễm từ các nguồn nước thải 
công nghiệp, hàm lượng oxy hòa tan trong nước 
thấp. Nuôi với m ật độ dày cũng là nguyên nhân 
làm cho cá dễ mắc bệnh.

Cá bị xuất huyết do nhiễm khuẩn huyết



Xoang bụng và ruột cá basa bị bệnh xuất huyết

2. Triệu chứng
Cá bị bệnh thường có hiện tượng cơ thê xuất 

hiện từng mảng đỏ và các khối u, bụng có biểu 
hiện sẫm màu từng vùng, lưng có nhiều vết 
thương, đuôi và vây bị hoại tử, m ắt mờ đục, lồi 
và sưng phù.
3. Điểu trị

- Có thể dùng thuốc tím (K M n04) đế tắm  
cho cá, liều dùng là 4g/m3 nước). Sô" lần tắm cho 
cá tùy vào tình trạng bệnh. Bệnh nặng thì 1 hoặc 
2 tuần tắm  một lần. Bệnh nhẹ thì có thể 1 tháng  
tắm  một lần.

- Ngoài ra có thể chữa trị bằng cách trộn 
thuốíc vào thức ăn và cho cá ăn:



+  Với thuốc Oxytetracyline: cho cá ăn từ 7 - 
10 ngày, liều lượng 55 - 77mg/kg thể trọng cá.

+  Với thuốc Streptomycin: cho cá ăn từ 5 - 7 
ngày, liều lượng từ 50 - 77mg/kg thể trọng cá.

+  Với thuốc Kanamycin: cho cá ăn trong 7 
ngày, liều lượng 50mg/kg thể trọng cá.

+  Với thuốc Sulfamid: cho cá ăn từ 7 - 10 ngày, 
liều lượng từ 150 - 200mg/kg thể trọng cá.

Các gốc vây và vây cá basa bị xuất huyết
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XI. Bệnh nhiễm khuẩn Pseudomonas (thường gọi 
là bệnh đốm đỏ)
1. Nguyên nhân mắc bệnh

Bệnh do nhóm vi khuẩn Pseudomonas gây 
ra. Bệnh dễ phát sinh trong điều kiện môi trường 
nước có hàm lượng oxy hòa tan thấp, cá thiếu dinh 
dưỡng, nuôi với m ật độ dày.
2. Triệu chứng

Cá bị bệnh thường có hiện tượng cơ thể xuất 
hiện nhiều đốm đỏ rỉ máu và tiết ra nhiều chất 
nhòn. Vi khuẩn xâm  nhập vào cơ thể cá và gây tổn 
thương nghiêm trọng, nếu không chữa trị kịp thời 
thì cá chết rất nhanh.
3. Điéu trị

Phải thay nước thường xuyên, đồng thời kết 
hợp tắm  cho cá bằng thuốíc tím (K M n04). Hoặc 
điều trị bằng phương pháp cho ăn thức ăn có trộn  
các loại thuốc Oxytetracyline, Streptomycin, 
Kanamycin, Sulfamid...
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XII. Bệnh nhiễm khuẩn huyết Edvvardsiella
1. Nguyên nhân mắc bệnh

Bệnh do vi khuẩn Echvardsiella tarda gây ra. 
Bệnh dễ phát sinh trong điều kiện môi trường 
nưốc kém chất lượng hoặc nuôi vối m ật độ dày.
2. Triệu chứng

Cá bị bệnh thường xuất hiện những vết thương 
nhỏ trên da, dần dần làm cho da bị m ất sắc tô". Có 
trường hợp vết thương xuất hiện bên dưới biểu bì, 
cơ. Khi ấn vào chỗ vết thương thì phát ra mùi hôi. 
Ngoài ra, vây đuôi của cá thường bị tưa rách làm  
cá m ất khả năng hoạt động.
3. Điểu trị

Thường xuyên thay nước, đồng thòi kết hợp 
phương pháp cho ăn thức ăn có trộn các loại 
thuốc Oxytetracyline, Streptomycin, K anam y- 
cin, Sulíamid.

Cá bị nhiễm khuẩn huyết Edvvardsiella



Cá bị bệnh đỏ đuôi TSV Cơ quan nội tạng của cá
bị hoại tử

XIII. Bệnh do dinh dưổng không hợp lý
1. Nguyên nhân mắc bệnh

Ngoài các bệnh nêu trên, còn có một sô' bệnh 
phát sinh do cá bị thiếu hay m ất cân đối về dinh 
dưỡng.

Thức ăn thiếu các axit amin như Arginin, 
Lysin, Methionin sẽ làm cho cá còi cọc, chậm lớn 
và dễ mắc bệnh. Thức ăn thiếu các khoáng chất 
cần thiết như Se (seien) thì cá dễ bị bệnh phù, 
thiếu Zn (kẽm) thì cá dễ bị mờ mắt, đục thủy tinh 
thể.

Ngoài ra, nếu thức ăn thiếu các loại vitamin  
thì cá cũng dễ mắc bệnh. Đối với cá giông, nếu 
không cung cấp đủ vitamin c  thì cá dễ bị tóp nắp 
mang, dị hình cột sống. Đốì với cá thương phẩm, 
thiếu vitamin c  sẽ làm cho thịt cá kém chất lượng,

1 2 6 S W



th ịt bị vàng, hàm lượng đạm trong thịt thấp. Cá 
thiếu vitamin c  trầm  trọng thì sức đê' kháng sẽ 
giảm, dẫn đến cá chậm lớn và dễ mắc bệnh.

Nếu thiếu các loại vitamin như A, B12, axit 
folic thì cá thường có biểu hiện kém ăn, thiếu máu. 
Thiếu vitamin E thì mỡ và thịt cá sẽ bị vàng.
2. Phòng bệnh

Đế phòng một số  bệnh do dinh dưỡng, phải 
thường xuyên bổ sung thêm các vitamin và khoáng 
chất vào thức ăn hàng ngày cho cá.
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